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Thông Điệp từ Trợ Lý Giám Đốc Học Vụ

Thân gửi các em Học Sinh Sắp Tốt Nghiệp của Khu Học Chánh Seattle,

Sau đây là phần giới thiệu về quy trình đăng ký khóa học trung học phổ thông của Khu Học 
Chánh Seattle cho năm học 2024 - 2025. Phần này được biên soạn để hỗ trợ các em đưa ra 
các quyết định giáo dục sau khi được cung cấp thông tin để chuẩn bị cho tương lai của các 
em và để bổ sung thêm thông tin mà các em nhận được từ trường của mình.  

Các giáo viên và nhân viên của chúng tôi nỗ lực hết mình để mang lại cho các em những 
trải nghiệm đầy thử thách và có ý nghĩa trong khi giảng dạy các kỹ năng giúp các em chuẩn 
bị cho các lựa chọn sau trung học phổ thông. Hướng dẫn trong phần giới thiệu này giúp các 
em xây dựng chương trình học bốn năm phù hợp nhất với mình. Hãy sử dụng hướng dẫn 
này khi các em chuẩn bị cho năm học tiếp theo và những năm sau đó.  

Kế hoạch học tập và các lớp học các em chọn tham gia có vai trò rất quan trọng. Hãy dành 
thời gian để suy nghĩ kỹ về các lựa chọn của mình. Hãy nhớ tham gia các khóa học thử 
thách trí tuệ và giúp các em khám phá những kỹ năng và tài năng mới.  

Khu Học Chánh Seattle mong muốn tất cả các em học sinh được tiếp cận và hoàn thành 
thành công trong các khóa học nghiêm ngặt, đặc biệt là các khóa học nâng cao để các em 
tốt nghiệp và sẵn sàng cho các cơ hội sau trung học cơ cở. Những khóa học này bao gồm 
khóa học thuộc chương trình Nhập Môn Đại Học, Tú Tài Quốc Tế, Chương Trình Đại Học  
tại Trung Học và các chương trình Giáo Dục Kỹ Thuật và Đào Tạo Nghề tín chỉ kép. Khu học 
chánh của chúng ta đã đưa ra một cam kết cụ thể để đảm bảo những học sinh ít có cơ hội 
nhận được nền giáo dục công bằng sẽ có quyền tiếp cận lớn hơn với những chương trình 
này.  

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích cho các em khi cung cấp hướng dẫn chung về 
trường trung học phổ thông trong Khu Học Chánh Seattle. Tài liệu này bao gồm bản tóm tắt 
các điều kiện tốt nghiệp, Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông và trình tự các khóa 
học được đề xuất theo lĩnh vực nội dung.  

Nếu có thắc mắc về các khóa học cụ thể hoặc kế hoạch bốn năm, vui lòng liên hệ với giáo 
viên, cố vấn hoặc quản trị viên tại trường của mình. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ các em. Khi 
chuẩn bị lập kế hoạch cho vài năm tới tại Khu Học Chánh Seattle, chúng tôi khuyến khích 
các em cân nhắc những điểm sau:  

	J Năm học nào cũng rất quan trọng! Việc chuẩn bị cho chương trình đại học và 
nghề nghiệp bắt đầu ngay từ bậc tiền mẫu giáo và tiếp diễn đến bậc trung học phổ 
thông, trong đó lớp 9 là một năm đặc biệt quan trọng.  

	J Hãy dự đoán! Yếu tố dự báo tốt nhất cho sự thành công ở đại học là việc hoàn 
thành chương trình giảng dạy nghiêm ngặt ở cấp phổ thông.  

	J Thiết lập mục tiêu của em! Đánh giá những việc các em muốn làm, sau đó lập kế 
hoạch để đạt được mục tiêu đó.  

	J Đến lúc bắt đầu rồi! Bắt đầu sớm để xác định và nghiên cứu các yêu cầu đầu vào 
của một trường đại học hoặc nghề nghiệp cụ thể.  

	J Về đích một cách mạnh mẽ! Lập kế hoạch thử thách bản thân trong năm cuối cấp.  

	J Chia sẻ suy nghĩ của các em và lập kế hoạch! Thảo luận về quy trình này với gia 
đình và chia sẻ các mục tiêu trong chương trình trung học phổ thông của các em. 
Các thành viên gia đình là những người đồng hành quan trọng trong việc xây dựng 
Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông của các em.  

Chúng tôi chúc các em thành công khi tận dụng tối đa các cơ hội có sẵn tại Khu Học Chánh 
Seattle.  

Thân ái,  

Tiến Sĩ Mike Starosky 
Trợ Lý Giám Đốc Học Vụ 

Các Trường Trung Học Phổ Thông

Để biết thêm thông tin về trường, vui lòng truy cập  
www.seattleschools.org/schools/

Alan T. Sugiyama High 
School
8601 Rainier Ave. S 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-6600

Ballard High School
1418 NW 65th St. 
Seattle, WA 98117 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-1000

Cascade Parent 
Partnership Virtual Option
2919 1st Ave W 
Seattle, WA 98119 
Trụ Sở Chính: 206-743-3900

Cleveland High School
5511 15th Ave. S  
Seattle, WA 98108 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-7800

Franklin High School
3013 S Mt Baker Blvd. 
Seattle, WA 98144 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-6150

Garfield High School
400 23rd Ave. 
Seattle, WA 98122 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-2270

Ingraham High School
1819 N 135th St. 
Seattle, WA 98133 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-3880

Interagency Academy
3528 S Ferdinand St. 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-743-3930

Lincoln High School
4400 Interlake Ave. N 
Seattle, WA 98103 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-413-2500

Middle College
901 12TH Ave  
Seattle 98122 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-9900 

Nathan Hale High School
10750 30th Ave. NE  
Seattle, WA 98125 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-3680

Nova
2410 E Cherry St.  
Seattle, WA 98122 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-3500

Rainier Beach High School
8815 Seward Park Ave. S 
Seattle, WA 98118 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-6350

Roosevelt High School
1410 NE 66th St. 
Seattle, WA 98115 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-4810

Seattle World School
1700 E Union St. 
Seattle, WA 98122 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-2200

Skills Center
2445 3rd Ave. S. 
Seattle, WA 98134 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-0730

The Center School
305 Harrison St. 
Seattle, WA 98109 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-9850

West Seattle High School
3000 California Ave. SW 
Seattle, WA 98116 
Số Điện Thoại Trụ Sở 
Chính: 206-252-8800

http://www.seattleschools.org/schools/
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Điều Kiện Tốt Nghiệp
Học sinh từ Khóa Tốt Nghiệp Năm 2021 về sau phải đạt 24 tín chỉ để được tốt nghiệp. Những điều kiện tốt nghiệp mới này là do Hội Đồng Giáo Dục Tiểu 
Bang Washington quy định. Hội đồng đặt ra những điều kiện mới này để đảm bảo tính nghiêm ngặt và tính linh hoạt cũng như để hỗ trợ xây dựng một hệ 
thống giáo dục có thể chuẩn bị hành trang cho tất cả các em học sinh bước vào đại học, sự nghiệp và cuộc sống.

Khóa Tốt Nghiệp Năm 2026 & 2027a

Điều Kiện Các Khóa Học Tích Lũy Đủ 24 Tín Chỉ

Tiếng Anh: 4 Tín Chỉ

	J Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9, Nhập Môn Văn Học và 
Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA

	J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới 10

	J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ 11, Dân Tộc Học hoặc 
Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA 11, Văn Học và Tác Phẩm 
Sáng Tác của Người Châu Phi, Người Châu Á, Người Mỹ Latinh hoặc 
Người Mỹ Bản Địa 11, Ngôn Ngữ Nhập Môn Đại Học (Advanced 
Placement, AP), Ngôn Ngữ và Văn Học Tú Tài Quốc Tế (International 
Baccalaureate, IB) 11 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương Trình Đại 
Học tại Trung Học (College in the High School, CIHS)

	J So Sánh Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 12, Ngôn Ngữ và Tác Phẩm 
Sáng Tác AP hoặc Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP, Ngôn Ngữ và 
Văn Học IB dành cho lớp 12 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương 
Trình Đại Học tại Trung Học (CIHS)

Xã Hội Học: 3 Tín Chỉ

	J Lịch Sử Thế Giới 1

	J Lịch Sử Thế Giới 2, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 2, Lịch Sử Thế 
Giới AP 1 hoặc Địa Lý Nhân Văn AP A

	J Lịch Sử Thế Giới 3, AP Lịch Sử Thế Giới 2 hoặc AP Địa Lý Dân Cư B, 
Nghiên Cứu Người Da Đen Lịch Sử Thế Giới 3 hoặc LGBTQIA Lịch Sử 
Thế Giới 3

	J Lịch Sử Hoa Kỳ, Lịch Sử Hoa Kỳ về Dân Tộc Học, Lịch Sử Châu Mỹ IB, 
Lịch Sử Hoa Kỳ AP, Dân Tộc Học Hoa Kỳ CIHS 151, CIHS 147 và 148, 
Lịch Sử Hoa Kỳ về Nghiên Cứu Người Da Đen, Lịch Sử Hoa Kỳ về 
Người Gốc Philippine hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ về Người Latinh

	J Chính Phủ Hoa Kỳ, Thế Kỷ 20 IB hoặc Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP

	J Lịch Sử Tiểu Bang Washington 

Toán Học: 3 Tín Chỉ

	J Đại Số 1

	J Hình Học

	J Đại Số 2, Toán IB Trình Độ Tiêu Chuẩn (Standard Level, SL) Năm 1, Đại 
Số Tài Chính, Xe Buýt CIHS 130, Lập Mô Hình Thế Giới, khóa học nâng 
cao hơn theo trình tự hoặc khóa học toán CTE đã được phê duyệt.

Khoa Học: 3 Tín Chỉ

	J Vật Lý A/Hóa Học A

	J Sinh Học

	J Vật Lý B/Hóa Học B hoặc chọn từ các tùy chọn khóa học chính đã 
được phê duyệt hoặc các khóa học giáo dục kỹ thuật và đào tạo 
nghề (CTE) tương đương đã được Văn Phòng Giám Đốc Công Huấn 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) phê duyệt.

Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp (CTE): 1 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Y Tế: 0.5 Tín Chỉ

	J Y Tế hoặc Sức Khỏe Gia Đình 0.5

Giáo Dục Thể Chất: 1,5 Tín Chỉ

	J Thể Dục Cá Nhân

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt

Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn: 1 đến 2 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Liên Thông Cá Nhân (Ngôn Ngữ Thế Giới, 
Nghệ Thuật, Khoa Học, v.v.): 2 đến 3 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Tự Chọn: 4 Tín Chỉ

	J Bất kỳ khóa học nào khác ngoài các khóa học được liệt kê trên đây.

Tổng Cộng: 24 Tín Chỉ
a Xin lưu ý rằng các điều kiện tốt nghiệp đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2028 vẫn đang được hoàn 
thiện, nhưng dự kiến sẽ tương tự như các điều kiện đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2027. Để biết 
thông tin mới nhất và chi tiết về các điều kiện tốt nghiệp của Khu Học Chánh Seattle (Seattle Public 
Schools, SPS), vui lòng truy cập: https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-
career/graduation-requirements

https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
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Chương Trình Liên Thông Đại Học cho Khóa Tốt Nghiệp Năm 2026 & 2027b

Học sinh phải hoàn thành ít nhất một chương trình Liên Thông Đại Học và được khuyến khích hoàn thành thêm nhiều chương trình phù hợp với mục tiêu 
nghề nghiệp và giáo dục của mình.

Chương Trình Liên Thông Anh 
Ngữ (English Language Arts, ELA) 
+ Toán Học 
Đáp ứng bất kỳ lựa chọn kết hợp nào của ít nhất một 
tùy chọn ELA và một tùy chọn toán học trong số các 
tùy chọn được liệt kê

Tùy Chọn Tiếng Anh

Điểm ELA SBA (2548), WA-AIM (104), SAT (410) hoặc 
ACT (14) hoặc

Nhập Môn - Tiếng Anh, CIHS - Tiếng Anh hoặc Tiếng 
Anh Liên Thông Lên Đại Học với điểm D trở lên hoặc

1 Tín Chỉ ở bất kỳ khóa học nào sau đây:  
Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác AP
Kinh Tế Học AP  
Tâm Lý Học AP  
Lịch Sử Hoa Kỳ AP
Lịch Sử Thế Giới AP
Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP
Chính Phủ và Chính Trị AP hoặc  
Cá Nhân và Xã Hội Học IB hoặc
Khóa học Anh Ngữ/Văn Học IB với điểm C+ trở lên  
(hoặc với điểm Thi AP/IB đủ tiêu chuẩn)

Tùy Chọn Toán Học

Điểm Toán SBA (2595), WA-AIM (103), SAT (430) hoặc 
ACT (16) hoặc

Nhập Môn - Toán Học, CIHS - Toán Học hoặc Toán Học 
Liên Thông Lên Đại Học với điểm D trở lên hoặc

1.0 Tín Chỉ ở bất kỳ khóa học nào sau đây:  
Thống Kê AP
Khoa Học Máy Tính AP A
Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP Giải Tích AP
Bất kỳ Khóa Học Toán IB nào với điểm C+ trở lên (hoặc 
với điểm Thi AP/IB đủ tiêu chuẩn)

Chương Trình Liên 
Thông Nghề Nghiệp 
và Kỹ Thuật

2.0 Tín Chỉ ở một Lĩnh Vực  
Chương Trình CTE

Khoa Học Nông Nghiệp, Kinh 
Doanh và Tiếp Thị, Ẩm Thực và 
Khách Sạn, Giáo Dục và Dịch Vụ 
Con Người, Y Tế và Chăm Sóc 
Sức Khỏe, Công Nghệ Thông Tin, 
Nghệ Thuật Truyền Thông, Giao 
Dịch Chuyên Môn, STEM

Chương Trình Liên 
Thông Bài Kiểm Tra 
Năng Lực Nghề  
Nghiệp trong Lực 
Lượng Vũ Trang  
(Armed Services 
Vocational Aptitude 
Battery, ASVAB)

Hoàn thành Bài Kiểm Tra Năng Lực 
Nghề Nghiệp trong Lực Lượng Vũ 
Trang với Số Điểm từ 31 trở lên

B Xin lưu ý rằng các điều kiện tốt nghiệp đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2028 vẫn đang được hoàn thiện nhưng dự kiến sẽ tương tự như các điều kiện đối với Khóa Tốt Nghiệp Năm 2027. Để biết thông tin mới 
nhất và chi tiết về các điều kiện tốt nghiệp của Khu Học Chánh Seattle (Seattle Public Schools, SPS), vui lòng truy cập: https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-
requirements

Từ Khóa:

	J SBA = Smarter Balanced Assessment (Đánh Giá 
Cân Bằng Thông Minh Hơn) (bài kiểm tra cuối năm 
cho khóa học Toán Học và Anh Ngữ theo yêu cầu 
của Tiểu Bang Washington)

	J WA-AIM = Washington Access to Instruction & 
Measurement (Tiếp Cận với Hướng Dẫn và Đánh 
Giá của Washington) (bài đánh giá thay thế theo 
các tiêu chuẩn thành tích thay thế phù hợp với 
Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang dành cho 
học sinh bị khuyết tật nhận thức nghiêm trọng)

	J SAT trước đây là từ viết tắt của “Scholastic Aptitude 
Test” (Bài Thi Năng Lực Học Thuật) (bài thi tuyển 
sinh đại học tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng đọc viết, 
toán học và viết của học sinh)

	J AP = Advanced Placement (Nhập Môn Đại Học)

	J IB = International Baccalaureate (Tú Tài Quốc Tế)

	J CIHS = College in the High School (Chương Trình 
Đại Học tại Trung Học)

	J STEM = Science, Technology, Engineering, 
Mathematics (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và 
Toán Học) 

https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
https://www.seattleschools.org/academics/high-school-college-career/graduation-requirements
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Khóa Tốt Nghiệp Năm 2021 đến 2025

Điều Kiện Các Khóa Học Tích Lũy Đủ 24 Tín Chỉ

Tiếng Anh: 4 Tín Chỉ

	J Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9, Nhập Môn Văn Học và 
Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA

	J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới 10

	J Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ 11, Dân Tộc Học hoặc 
Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA 11, Văn Học và Tác Phẩm 
Sáng Tác của Người Châu Phi, Người Châu Á, Người Mỹ Latinh hoặc 
Người Mỹ Bản Địa 11, Ngôn Ngữ Nhập Môn Đại Học (Advanced 
Placement, AP), Ngôn Ngữ và Văn Học Tú Tài Quốc Tế (International 
Baccalaureate, IB) 11 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương Trình Đại 
Học tại Trung Học (College in the High School, CIHS)

	J So Sánh Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 12, Ngôn Ngữ và Tác Phẩm 
Sáng Tác AP hoặc Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP, Ngôn Ngữ và 
Văn Học IB dành cho lớp 12 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương 
Trình Đại Học tại Trung Học (CIHS)

Xã Hội Học: 3 Tín Chỉ

	J Lịch Sử Thế Giới 1

	J Lịch Sử Thế Giới 2, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 2, Lịch Sử Thế 
Giới AP 1 hoặc Địa Lý Nhân Văn AP A

	J Lịch Sử Thế Giới 3, AP Lịch Sử Thế Giới 2 hoặc AP Địa Lý Dân Cư B, 
Nghiên Cứu Người Da Đen Lịch Sử Thế Giới 3 hoặc LGBTQIA Lịch Sử 
Thế Giới 3

	J Lịch Sử Hoa Kỳ, Lịch Sử Hoa Kỳ về Dân Tộc Học, Lịch Sử Châu Mỹ IB, 
Lịch Sử Hoa Kỳ AP, Dân Tộc Học Hoa Kỳ CIHS 151, CIHS 147 và 148, 
Lịch Sử Hoa Kỳ về Nghiên Cứu Người Da Đen, Lịch Sử Hoa Kỳ về 
Người Gốc Philippine hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ về Người Latinh

	J Chính Phủ Hoa Kỳ, Thế Kỷ 20 IB hoặc Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP

	J Lịch Sử Tiểu Bang Washington 

Toán Học: 3 Tín Chỉ

	J Đại Số 1

	J Hình Học

	J Đại Số 2, Toán IB Trình Độ Tiêu Chuẩn (Standard Level, SL) Năm 1, 
Đại Số Tài Chính, Xe Buýt CIHS 130, Lập Mô Hình Thế Giới, khóa  
học nâng cao hơn theo trình tự hoặc khóa học toán CTE đã được 
phê duyệt.

Khoa Học: 3 Tín Chỉ

	J Vật Lý A/Hóa Học A

	J Sinh Học

	J Vật Lý B/Hóa Học B hoặc chọn từ các tùy chọn khóa học chính đã 
được phê duyệt hoặc các khóa học giáo dục kỹ thuật và đào tạo 
nghề (CTE) tương đương đã được Văn Phòng Giám Đốc Công Huấn 
(Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) phê duyệt.

Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp (CTE): 1 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Y Tế: 0.5 Tín Chỉ

	J Y Tế hoặc Sức Khỏe Gia Đình 0.5

Giáo Dục Thể Chất: 1,5 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt

Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn: 1 đến 2 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Liên Thông Cá Nhân (Ngôn Ngữ Thế Giới, 
Nghệ Thuật, Khoa Học, v.v.): 2 đến 3 Tín Chỉ

	J Chọn khóa học từ các tùy chọn đã được phê duyệt.

Khóa Học Tự Chọn: 4 Tín Chỉ

	J Bất kỳ khóa học nào khác ngoài các khóa học được liệt kê trên đây.

Tổng Cộng: 24 Tín Chỉ
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Chương Trình Liên Thông Đại Học cho Khóa Tốt Nghiệp Năm 2021 đến 2025

Học sinh phải hoàn thành ít nhất một chương trình Liên Thông Đại Học và được khuyến khích hoàn thành thêm nhiều chương trình phù hợp với mục tiêu 
nghề nghiệp và giáo dục của mình.

Chương Trình Liên Thông Anh 
Ngữ (English Language Arts, ELA) 
+ Toán Học 
Đáp ứng bất kỳ lựa chọn kết hợp nào của ít nhất một 
tùy chọn ELA và một tùy chọn toán học trong số các 
tùy chọn được liệt kê

Tùy Chọn Tiếng Anh

Điểm ELA SBA (2548), WA-AIM (104), SAT (410) hoặc 
ACT (14) hoặc

Nhập Môn - Tiếng Anh, CIHS - Tiếng Anh hoặc Tiếng 
Anh Liên Thông Lên Đại Học với điểm D trở lên hoặc

1 Tín Chỉ ở bất kỳ khóa học nào sau đây:  
Ngôn Ngữ và Tác Phẩm Sáng Tác AP
Kinh Tế Học AP
Tâm Lý Học AP
Lịch Sử Hoa Kỳ AP
Lịch Sử Thế Giới AP
Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP
Chính Phủ và Chính Trị AP hoặc  
Cá Nhân và Xã Hội Học IB hoặc
Khóa học Anh Ngữ/Văn Học IB với điểm C+ trở lên 
(hoặc với điểm Thi AP/IB đủ tiêu chuẩn)

Tùy Chọn Toán Học

Điểm Toán SBA (2595), WA-AIM (103), SAT (430) hoặc 
ACT (16) hoặc

Nhập Môn - Toán Học, CIHS - Toán Học hoặc Toán Học 
Bắc Cầu Lên Đại Học với điểm D trở lên hoặc

1,0 Tín Chỉ ở bất kỳ khóa học nào sau đây:  
Thống Kê AP
Khoa Học Máy Tính AP A
Nguyên Lý Khoa Học Máy Tính AP
Tiền Giải Tích AP 
Giải Tích AP
Bất kỳ Khóa Học Toán IB nào với điểm C+ trở lên (hoặc 
với điểm Thi AP/IB đủ tiêu chuẩn)

Học sinh của khóa tốt nghiệp năm 2021 là khóa cuối 
cùng sử dụng Giấy Chứng Nhận Thành Tích Cá Nhân 
cho tùy chọn ELA/Toán Học

Chương Trình Liên 
Thông Nghề Nghiệp 
và Kỹ Thuật

2.0 Tín Chỉ ở một Lĩnh Vực  
Chương Trình CTE

Khoa Học Nông Nghiệp, Kinh 
Doanh và Tiếp Thị, Ẩm Thực và 
Khách Sạn, Giáo Dục và Dịch Vụ 
Con Người, Y Tế và Chăm Sóc 
Sức Khỏe, Công Nghệ Thông Tin, 
Nghệ Thuật Truyền Thông, Giao 
Dịch Chuyên Môn, STEM

Chương Trình Liên 
Thông Bài Kiểm Tra 
Năng Lực Nghề  
Nghiệp trong Lực 
Lượng Vũ Trang  
(Armed Services 
Vocational Aptitude 
Battery, ASVAB)

Hoàn thành Bài Kiểm Tra Năng Lực 
Nghề Nghiệp trong Lực Lượng Vũ 
Trang với Số Điểm từ 31 trở lên

Từ Khóa:

	J SBA = Smarter Balanced Assessment (Đánh Giá 
Cân Bằng Thông Minh Hơn) (bài kiểm tra cuối năm 
cho khóa học Toán Học và Anh Ngữ theo yêu cầu 
của Tiểu Bang Washington)

	J WA-AIM = Washington Access to Instruction & 
Measurement (Tiếp Cận với Hướng Dẫn và Đánh 
Giá của Washington) (bài đánh giá thay thế theo 
các tiêu chuẩn thành tích thay thế phù hợp với 
Tiêu Chuẩn Cốt Lõi Chung của Tiểu Bang dành cho 
học sinh bị khuyết tật nhận thức nghiêm trọng)

	J SAT trước đây là từ viết tắt của “Scholastic Aptitude 
Test” (Bài Thi Năng Lực Học Thuật) (bài thi tuyển 
sinh đại học tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng đọc viết, 
toán học và viết của học sinh)

	J AP = Advanced Placement (Nhập Môn Đại Học)

	J IB = International Baccalaureate (Tú Tài Quốc Tế)

	J CIHS = College in the High School (Chương Trình 
Đại Học tại Trung Học)

	J STEM = Science, Technology, Engineering, 
Mathematics (Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật và 
Toán Học) 
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Học Tập Kết Hợp Lao Động Công Ích

Khu Học Chánh Seattle yêu cầu học sinh hoàn thành 60 giờ học tập kết 
hợp lao động công ích trước khi tốt nghiệp. 

Thông qua học tập kết hợp lao động công ích, học sinh có thể áp dụng các 
kỹ năng và kiến thức học tập của mình vào môi trường thực tế. Hãy liên hệ 
với từng trường để biết thông tin cụ thể.

Lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông

Việc tìm kiếm nghề nghiệp không phải là đích đến mà là một hành trình. 

Hành trình này phụ thuộc vào những kỹ năng giúp các em định hướng 
cuộc sống và đưa ra quyết định sáng suốt khi xây dựng các kỹ năng học 
tập và kỹ năng sống. 

Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông là bản đồ cho các mục tiêu 
tương lai của các em. Hướng dẫn lập kế hoạch này giúp các em hiểu rõ 
mọi khí cạnh khác nhau ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định về tương 
lai của mình. Hướng dẫn này được lập ra để hỗ trợ các em xây dựng và cập 
nhật kế hoạch của mình. Hướng dẫn này được tích hợp với các bài học trên 
lớp của các em thông qua ứng dụng Naviance. 

Văn hóa chuẩn bị sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp bao gồm việc hiểu 
rõ bản thân, khám phá nghề nghiệp, phát triển kỹ năng và lập kế hoạch 
nghề nghiệp.

1) Hiểu Rõ Bản Thân 

Trước hết, hãy hiểu rõ bản thân, sở thích và điểm mạnh của các em. 

Hãy tìm hiểu về cộng đồng và gia đình của các em, sức mạnh tập thể và 
những hiểu biết chung. Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông sẽ 
sử dụng các công cụ để tìm nghề nghiệp phù hợp với những điều này. Các 
em có thể sẽ tìm thấy những điều bất ngờ.

2) Khám Phá Nghề Nghiệp 

Việc tìm hiểu và trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau rất quan trọng 
để giúp đưa ra những quyết định sáng suốt. Khám phá nghĩa là xem xét 
các sở thích, kỹ năng và giá trị khác nhau trong rất nhiều lựa chọn. 

Sở thích và nghề nghiệp của các em có liên quan như thế nào với các tùy 
chọn khóa học của chúng tôi? Cần có những kỹ năng nào để được tuyển 
dụng cho nhiều nghề nghiệp khác nhau? Làm thế nào để xác định khóa 
đào tạo cần thiết để được tuyển dụng cho những nghề nghiệp đó?

3) Phát Triển Kỹ Năng 

Đặt ra mục tiêu, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định và khả năng chịu 
đựng là các ví dụ về những kỹ năng cần thiết để đạt được thành công 
trong lớp học, công việc và cuộc sống. Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học 
Phổ Thông giúp học sinh phát triển những kỹ năng này. Học sinh cũng sẽ 
được học các kỹ năng lập sơ yếu lý lịch và nhiều kỹ năng khác để thành 
công trong thị trường việc làm.

4) Lập Kế Hoạch Nghề Nghiệp 

Các em sẽ phát triển những hiểu biết sâu sắc và các kỹ năng để tìm kiếm 
việc làm, lập sơ yếu lý lịch, lập kế hoạch học đại học, lập kế hoạch chi 
phí học đại học (hỗ trợ tài chính), đặc điểm phù hợp với đại học và nghề 
nghiệp, v.v.

Chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đại học và nghề nghiệp là việc áp 
dụng các kỹ năng học tập, xã hội, cảm xúc và nghề nghiệp vào cuộc sống 
và thị trường việc làm. Các em cũng có thể tìm hiểu về thói quen làm việc, 
học tập kết hợp lao động công ích và phát triển nghề nghiệp.

Việc chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình đại học là một bước trong quá 
trình chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều nghề nghiệp. 

Kế hoạch của các em là công cụ và quy trình để xác định mục tiêu nghề 
nghiệp của mình và đưa ra quyết định sáng suốt. 

Quy trình này bao gồm việc tìm hiểu sở thích và điểm mạnh của bản thân 
để đặt ra mục tiêu của mình. Sau đó, các em sẽ đánh giá lại trong quá trình 
tìm hiểu thêm về bản thân và những lựa chọn nghề nghiệp của mình. 

Kế hoạch này nhằm hỗ trợ các em cùng gia đình và những người lớn tuổi 
xác định và phát triển các mục tiêu các em trên hành trình của mình. 

Hướng dẫn lập kế hoạch này được chia thành ba phần: Lập Kế Hoạch 
Trong và Sau Trung Học Phổ Thông, Tùy Chọn Khóa Học và Học Tập Kết Nối 
Nghề Nghiệp.

Lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông 

Từ lớp 6 đến lớp 12, các em sẽ tham gia lập Kế Hoạch Trong và Sau Trung 
Học Phổ Thông bằng cách đặt ra các mục tiêu, tìm hiểu sở thích và nghề 
nghiệp, xây dựng khóa học 4 năm và kế hoạch cụ thể sau trung học phổ 
thông để đạt được mục tiêu cá nhân của mình. 

Các em sẽ học các bài học trên lớp, sử dụng ứng dụng Naviance, tham gia 
các sự kiện và gặp gỡ các cố vấn của nhà trường, nhân viên tư vấn, người 
chăm sóc, người lớn tuổi hoặc người lớn đáng tin cậy để xây dựng và cập 
nhật kế hoạch của mình mỗi năm.

Tùy Chọn Khóa Học 

Khu Học Chánh Seattle cung cấp nhiều tùy chọn khóa học. Hướng dẫn này 
cung cấp thông tin về nhiều khóa học chính phù hợp với các điều kiện tốt 
nghiệp nhưng không bao gồm tất cả các khóa học của SPS. 

Mỗi khóa học sẽ có phần mô tả và điều kiện tiên quyết, số tín chỉ có thể 
đạt được và ghi chú về những khóa học được tính tín chỉ kép hoặc yêu cầu 
tham gia chương trình Liên Thông Đại Học.
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Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp 

Học Tập Kết Nối Nghề Nghiệp kết nối thị trường việc làm với lớp học. 

Ví dụ như các chuyến tham quan nơi làm việc, diễn giả khách mời về nghề 
nghiệp, cố vấn nghề nghiệp, thực tập, học việc, phòng khám chăm sóc sức 
khỏe, làm việc tại một cửa hàng trong trường học và các dự án phục vụ 
liên quan đến khóa học. Những cơ hội này giúp các em tương tác với các 
chuyên gia trong môi trường làm việc. Họ có thể giúp các em khám phá và 
chuẩn bị sẵn sàng cho nghề nghiệp phù hợp với những điểm mạnh và sở 
thích của các em.

Thành Phần Kế Hoạch

	J Xác định mục tiêu nghề nghiệp

	− Đánh Giá Sở Thích và Kỹ Năng

	J Xác định mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp

	− Nghiên cứu mục tiêu nghề nghiệp và những yếu tố cần thiết để 
đạt được mục tiêu đó

	− Tùy chọn chương trình chuyên môn/kỹ thuật, chương trình cấp 
bằng 2 năm, chương trình cấp bằng 4 năm, đào tạo tại chỗ,  
học việc, quân sự hoặc chương trình đào tạo giáo dục khác

	− Xác định mức độ phù hợp của chương trình sau trung học phổ 
thông đối với việc đạt được mục tiêu nghề nghiệp

	− Chương trình này có cung cấp các khóa học, chứng nhận hoặc 
bằng cấp cần thiết không? Trong số những lưu ý khác.

	J Xác định kế hoạch khóa học 4 năm, kế hoạch này có thể được cập 
nhật mỗi năm

	− Đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp và tuyển sinh sau trung học 
cơ sở

	− Học tập theo định hướng công việc, quan sát cách làm việc, 
thực tập, học tập kết hợp lao động công ích

	J Sơ yếu lý lịch hoặc nhật ký hoạt động

	J Đối với những học sinh chưa đáp ứng các tiêu chuẩn tốt nghiệp 
trung học phổ thông, hãy xác định các biện pháp can thiệp, hỗ trợ 
học tập và các khóa học có sẵn

Các Thành Phần của Kế Hoạch Trong và 
Sau Trung Học Phổ Thông của Cá Nhân

Kế hoạch này cần phản ánh được mục tiêu của các em. 

Quá trình lập kế hoạch này giúp phát triển những kỹ năng mà các em có 
thể sử dụng bất cứ lúc nào mình muốn để thay đổi các khóa học, mục tiêu 
tương lai, nghề nghiệp, v.v. 

Việc lựa chọn nghề nghiệp không phải là điều quan trọng duy nhất mà chỉ là 
một phần trong tương lai của các em. Sẽ luôn có các cơ hội tình nguyện, tôn 
giáo, cộng đồng, biểu diễn cùng những cơ hội khác. Trọng tâm của kế hoạch 
này là giúp các em đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình; tuy nhiên, 

đừng quên rằng các em có nhiều cách để tiếp cận sở thích của mình cũng 
như để ủng hộ và tôn vinh cộng đồng của mình ngoài thị trường việc làm. 

Chúng tôi sẽ tập trung vào những phần sau đây để giúp các em đưa ra 
quyết định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông:

Hiểu Rõ Bản Thân 

	J Tôi thích gì? 

	J Tôi quan tâm đến điều gì? 

	J Điểm mạnh của tôi là gì? 

Tôi muốn gì? 

	J Những khóa học nào đáp ứng điều kiện tốt nghiệp và mục tiêu 
nghề nghiệp của tôi? 

	J Tôi quan tâm đến ngành nghề nào? 

	J Tôi muốn các khóa học liên thông như thế nào?

	J Tôi cần bằng cấp hoặc chứng nhận nào để đạt được mục tiêu nghề 
nghiệp?

Tôi có thể đạt được mục tiêu bằng cách nào? 

	J Những trường đại học hoặc cơ sở học việc nào có chương trình mà 
tôi muốn?

	J Trường này có phù hợp với tôi không? Trường này lớn hay nhỏ?

	J Trường này gần hay xa nhà? Trường này có gần thành phố không?

	J Tôi cần tham gia những lớp học nào để được nhập học?

	J Những trải nghiệm kết nối nghề nghiệp hoặc học tập kết hợp lao 
động công ích nào sẽ mang lại cho tôi những kỹ năng cần thiết?

	J Tôi sẽ cần những thông tin xác thực nào?

	J Chi phí là bao nhiêu?

	J Tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính không? Học bổng khen 
thưởng thì sao?

	J Tôi có cần phải khoản vay sinh viên không?

Thực Hiện Điều Chỉnh 

	J Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần thực hiện những thay đổi khi 
khám phá ra được những điều mới về bản thân, nghề nghiệp hoặc 
kế hoạch của mình. Trong quá trình thực hiện kế hoạch của mình 
mỗi năm, các em luôn có thể thực hiện các thay đổi. 

	J Cập nhật chương trình liên thông hoặc kế hoạch khóa học 4 năm 
của mình 

	J Thay đổi mục tiêu cá nhân

	J Nhận hỗ trợ và phản hồi từ phụ huynh/người chăm sóc/người lớn 
tuổi hoặc cố vấn của nhà trường
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Cơ Hội Nhận Tín Chỉ Kép 

Học sinh có nhiều cách để đồng thời nhận được tín chỉ trung học phổ 
thông và đại học. Học sinh có thể đăng ký tham gia các khóa học Tín 
Chỉ Kép CTE, Chương Trình Đại Học tại Trung Học, Nhập Môn, Advanced 
Placement® hoặc Tú Tài Quốc Tế.

Các gia đình nên lưu ý rằng các trường cao đẳng và đại học sẽ đánh giá và 
xử lý từng cơ hội nhận tín chỉ kép theo các quy tắc nội bộ của họ. Nếu có 
thắc mắc về việc chuyển tiếp tín chỉ kép, vui lòng liên hệ với trường cao 
đẳng hoặc đại học mà các em quan tâm.

Nghiên cứu cho thấy rằng những học sinh tham gia ít nhất một khóa học 
tín chỉ kép có nhiều khả năng hoàn thành chương trình học 4 năm nhanh 
chóng, nhiều khả năng đạt được điểm “B” trở lên trong các khóa học đại 
học và nhiều khả năng có điểm thi tuyển sinh đại học cao hơn. 

Mỗi trường trung học phổ thông trong Khu Học Chánh Seattle đều có ít 
nhất một tùy chọn tín chỉ kép.

Nhập Môn Đại Học 

Nội dung, tiến độ và kết quả do College Board xây dựng để chuẩn bị cho 
kỳ thi AP vào cuối khóa học. Để nhận được tín chỉ đại học, học sinh phải 
hoàn thành các kỳ thi với số điểm nhất định; số điểm được chấp thuận sẽ 
do mỗi trường cao đẳng hoặc đại học quyết định. Một số trường cao đẳng 
và đại học có thể sẽ giới hạn số tín chỉ AP được chấp thuận. Kỳ thi sẽ yêu 
cầu đóng lệ phí, tuy nhiên, những học sinh đủ điều kiện nhận Bữa Trưa 
Miễn Phí hoặc Giảm Giá có thể sẽ được miễn lệ phí thi. Hãy liên hệ với điều 
phối viên phụ trách việc thi của nhà trường để biết thông tin chi tiết.

Tú Tài Quốc Tế 

Khung khóa học IB sẽ do tổ chức International Baccalaureate (IB) thiết lập. 

Học sinh có thể nhận tín chỉ đại học từ các khóa học IB bằng cách vượt 
qua kỳ thi cuối khóa hoặc tham gia các khóa học kết hợp để lấy chứng chỉ 
IB hoặc chứng chỉ nghề IB. Tín chỉ đại học sẽ do trường cao đẳng hoặc đại 
học chỉ định. 

Việc hoàn thành chứng chỉ IB có thể giúp học sinh nhận được nhiều tín chỉ 
đại học hơn. Một số trường đại học có thể sẽ giới hạn số tín chỉ được chấp 
thuận. Kỳ thi sẽ yêu cầu đóng lệ phí, tuy nhiên, những học sinh đủ điều 
kiện nhận Bữa Trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá có thể sẽ được miễn lệ phí thi. 
Hãy liên hệ với điều phối viên phụ trách việc thi của nhà trường để biết 
thông tin chi tiết.

Chương Trình Đại Học tại Trung Học 

Chương Trình Đại Học tại Trung Học (CIHS) là một chương trình của tiểu 
bang Washington tạo điều kiện giúp các trường trung học phổ thông phôi 
hợp với các trường đại học tại địa phương để cung cấp các khóa học đại 
học tại trường trung học phổ thông. 

Chương Trình Đại Học tại Trung Học là một chương trình tín dụng kép cho 
phép học sinh đồng thời giành được tín dụng ở bậc đại học và trung học. 
Bắt đầu từ năm 2023-2024, các khóa học thuộc chương Trình Đại Học tại 
Trung Học được cung cấp miễn phí cho tất cả các học sinh đủ điều kiện. 
Các cấp lớp trong các khóa học này được liệt kê trên bảng điểm trung học 
và trường đại học của học sinh.

Các trường phải đạt đủ số lượng tối thiểu học sinh trả phí cho tín chỉ để có 
thể tổ chức khóa học.  Những học sinh tham gia khóa học nhưng không 
trả phí cho tín chỉ đại học vẫn nhận được ghi chú về việc tham gia Chương 
Trình Đại Học tại Trung Học trên bảng điểm của mình.

Tín Chỉ Kép CTE  

Chương Trình Tín Chỉ Kép Giáo Dục Kỹ Thuật và Đào Tạo Nghề (CTE)  
giúp học sinh trung học phổ thông nhận được tín chỉ đại học khi hoàn 
thành các khóa học CTE tại các trường trung học phổ thông tham gia 
chương trình. 

Chương trình Tín Chỉ Kép CTE là quan hệ đối tác giữa các ngành nghề và 
giáo dục nhằm cung cấp lực lượng lao động được đào tạo chuyên sâu và 
có động lực, sẵn sàng theo đuổi việc học suốt đời trong một xã hội công 
nghệ biến đổi không ngừng. Chương trình Tín Chỉ Kép CTE bao gồm một 
khóa học nghiêm ngặt và tập trung nhằm cung cấp cho học sinh nền tảng 
học thuật và kỹ thuật cần thiết để trang bị cho học sinh những kỹ năng 
cần thiết tại nơi làm việc.

Nhập Môn 

Đây là cơ hội trên toàn tiểu bang dành cho tất cả học sinh trung học cơ sở 
và phổ thông của tiểu bang Washington. Học sinh sẽ đăng ký tham gia các 
khóa học tại một trường đại học tại địa phương và sẽ nhận được cả tín chỉ 
trung học phổ thông và tín chỉ đại học.

Học sinh sẽ tham gia học tại trường đại học. 

Học sinh và gia đình chịu trách nhiệm chi trả chi phí sách vở và học phí trừ 
khi học sinh đủ điều kiện nhận Bữa Trưa Miễn Phí hoặc Giảm Giá. Học sinh 
sẽ có hai bảng điểm, một bảng điểm đại học và một bảng điểm trung học 
phổ thông. Tín chỉ đại học sẽ được áp dụng khi trường cao đẳng hoặc đại 
học tiếp nhận quyết định liên hệ với văn phòng cố vấn của đại học nếu có 
thắc mắc. Hãy tham khảo cố vấn của nhà trường để biết thông tin chi tiết.
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Sau đây là các bảng tính giúp các em xác định sở thích nghề nghiệp của mình và các cơ hội sau trung học phổ thông hỗ trợ việc tiếp cận những nghề 
nghiệp này. Bảng tính này cũng sẽ giúp các em xác định những khóa học mình muốn tham gia trong thời gian học trung học phổ thông.

Bảng Tính Mức Độ Phù Hợp với Nghề Nghiệp 

Hãy thu thập một số thông tin để đưa ra quyết định về mục tiêu nghề nghiệp và giáo dục sau trung học phổ thông của mình. Để biết thêm thông tin, hãy 
truy cập ứng dụng Naviance.

Nghề Nghiệp 1

Nghề Nghiệp/Chức Vụ:

Loại hình đào tạo hoặc giáo dục sau 
trung học phổ thông nào là bắt buộc?:

Chi Phí:

Mức Lương Đầu Vào Hàng Năm tại 
Seattle:

Mức Lương Đủ Sống Hàng Năm tại 
Seattle:  
(Lương Theo Giờ X 37.5 giờ mỗi tuần X 52 tuần mỗi 
năm đối với công việc toàn thời gian)

Nghề Nghiệp 2

Nghề Nghiệp/Chức Vụ:

Loại hình đào tạo hoặc giáo dục sau 
trung học phổ thông nào là bắt buộc?:

Chi Phí:

Mức Lương Đầu Vào Hàng Năm tại 
Seattle:

Mức Lương Đủ Sống Hàng Năm tại 
Seattle:  
(Lương Theo Giờ X 37.5 giờ mỗi tuần X 52 tuần mỗi 
năm đối với công việc toàn thời gian)

Nghề Nghiệp 3

Nghề Nghiệp/Chức Vụ:

Loại hình đào tạo hoặc giáo dục sau 
trung học phổ thông nào là bắt buộc?:

Chi Phí:

Mức Lương Đầu Vào Hàng Năm tại 
Seattle:

Mức Lương Đủ Sống Hàng Năm tại 
Seattle:  
(Lương Theo Giờ X 37.5 giờ mỗi tuần X 52 tuần mỗi 
năm đối với công việc toàn thời gian)

Những Câu Hỏi Cần Cân Nhắc

Điều gì về nghề nghiệp quan trọng đối với em? 

Nghề nghiệp em đang tìm kiếm có những điều quan trọng đối với em không? 

Nếu không, em có chấp nhận được điều đó không? 

Em có thể làm tình nguyện viên hay kết hợp sở thích của mình theo những cách 
khác không?

Theo em, chi phí đào tạo có xứng đáng với mức lương của công việc em đã  
chọn không?
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Bảng Tính Mức Độ Phù Hợp với Chương Trình Đại Học 

Theo em, những điều nào quan trọng nhất đối với sự thành công của em? Hỗ trợ tài chính của em có đủ để chi trả cho tất cả các chi phí học đại học không? 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập SuperMatch® trong ứng dụng Naviance. Các em sẽ thảo luận thêm về điều này ở một trong những bài học thuộc Kế 
Hoạch Trong và Sau Trung Học Phổ Thông của mình.

Đại Học 1

Tên (Cao Đẳng/Đại Học):

Ngành (Tôi quan tâm đến ngành):

Địa Điểm (Thành Phố/Đô Thị hoặc Quốc 
Gia/Nông Thôn):

Quy Mô (Nhiều hay Ít Học Sinh):

Tư Thục hay Công Lập:

Tôn Giáo hay Thế Tục, Đồng Giáo Dục 
hay Không:

Nhà ở Trong khuôn viên trường hoặc 
Ngoài khuôn viên trường:

Tỷ Lệ Vị Trí Việc Làm:

Tổng Chi Phí:

Số tiền trong Gói Hỗ Trợ Tài Chính:

Đại Học 2

Tên (Cao Đẳng/Đại Học):

Ngành (Tôi quan tâm đến ngành):

Địa Điểm (Thành Phố/Đô Thị hoặc Quốc 
Gia/Nông Thôn):

Quy Mô (Nhiều hay Ít Học Sinh):

Tư Thục hay Công Lập:

Tôn Giáo hay Thế Tục, Đồng Giáo Dục 
hay Không:

Nhà ở Trong khuôn viên trường hoặc 
Ngoài khuôn viên trường:

Tỷ Lệ Vị Trí Việc Làm:

Tổng Chi Phí:

Số tiền trong Gói Hỗ Trợ Tài Chính:

Đại Học 3

Tên (Cao Đẳng/Đại Học):

Ngành (Tôi quan tâm đến ngành):

Địa Điểm (Thành Phố/Đô Thị hoặc Quốc 
Gia/Nông Thôn):

Quy Mô (Nhiều hay Ít Học Sinh):

Tư Thục hay Công Lập:

Tôn Giáo hay Thế Tục, Đồng Giáo Dục 
hay Không:

Nhà ở Trong khuôn viên trường hoặc 
Ngoài khuôn viên trường:

Tỷ Lệ Vị Trí Việc Làm:

Tổng Chi Phí:

Số tiền trong Gói Hỗ Trợ Tài Chính:
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Những Khóa Học Trung Học Cơ Sở  
Cấp Tín Chỉ Trung Học Phổ Thông

Học sinh của Khu Học Chánh Seattle có thể nhận được tín chỉ trung học 
phổ thông từ các khóa học trung học cơ sở cụ thể. 

Đối với khóa tốt nghiệp năm 2024 về sau, các tín chỉ đạt được trong thời 
gian học sinh học lớp bảy hoặc lớp tám sẽ được đưa vào bảng điểm trung 
học phổ thông trừ khi học sinh và gia đình học sinh có yêu cầu khác. 

Đối với học sinh các khóa tốt nghiệp trước năm 2024, các tín chỉ đạt được 
trong thời gian học sinh học lớp bảy hoặc lớp tám sẽ được đưa vào bảng 
điểm trung học phổ thông theo yêu cầu của học sinh và gia đình học sinh.

Những học sinh đã hoàn thành một khóa học cấp tín chỉ trung học phổ 
thông khi đang theo học tại trường một trung học cơ sở trong khu học 
chánh khác sẽ phải xuất trình bảng điểm từ khu học chánh nơi khóa học 
được tổ chức để hiệu trưởng trường trung học phổ thông của Khu Học 
Chánh Seattle xem xét phê duyệt. 

Tín Chỉ Trình Độ Ngôn Ngữ Thế Giới

Học sinh của Khu Học Chánh Seattle có thể sẽ được cấp tín chỉ cho một 
ngôn ngữ trên thế giới khi xây dựng năng lực ngôn ngữ khác ngoài Tiếng 
Anh. Các bài đánh giá sẽ phù hợp với quy tắc về trình độ thành thạo  
của Hội Đồng Hoa Kỳ Giảng Dạy Ngoại Ngữ (American Council on the  
Teaching of Foreign Languages, ACTFL) để đảm bảo tính nhất quán giữa 
các ngôn ngữ.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo cố vấn của nhà trường hoặc truy 
cập trang web Đánh Giá Ngôn Ngữ Thế Giới tại www.seattleschools.org/
world-languages

Tùy Chọn Khóa Học Trung Học Phổ  
Thông Trực Tuyến

Học sinh có bốn lựa chọn tham gia khóa học trực tuyến:

1.	 Đăng ký tham gia Tùy Chọn Trực Tuyến tại Cascade Parent 
Partnership.

2.	 Đăng ký học tại Interagency Academy và tham gia các khóa học 
trực tuyến.

3.	 Tham gia các khóa học trực tuyến để nhận tín chỉ thông qua 
những nhà cung cấp mà nhà trường đang hợp tác.

4.	 Tuân thủ Chính Sách và Thủ Tục Năm 2024 và yêu cầu tùy chọn 
chấp nhận tín chỉ ngoài khu học chánh.

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất Theo Nội Dung 

Các trang sau bao gồm các trình tự khóa học được đề xuất và một số tùy chọn khóa học, chương trình liên thông hoặc ví dụ có sẵn trong từng lĩnh vực nội 
dung bắt buộc.

Vui lòng liên hệ với nhà trường nếu có thắc mắc về phần mô tả của các khóa học được liệt kê và để tìm hiểu những tùy chọn cụ thể mà nhà trường cung 
cấp. Thông tin quan trọng bổ sung sẽ có trong những tài liệu đăng ký mà mỗi trường biên soạn.

Khi được sử dụng cùng nhau, tài liệu này sẽ giúp các em lập kế hoạch học tập đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng cho các kế hoạch sau 
trung học phổ thông. Kế hoạch này nhằm cung cấp những trải nghiệm giáo dục có ý nghĩa, phù hợp và dành riêng cho từng các nhân trong suốt thời gian 
học trung học phổ thông.

www.seattleschools.org/world-languages
www.seattleschools.org/world-languages
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Giáo Dục Kỹ Thuật và 
Đào Tạo Nghề (CTE)

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Chương Trình Liên Thông cho Học Sinh Lớp 6-12

7 Chương Trình Liên Thông CTE:

1.	 Khoa Học Nông Nghiệp 

2.	 Kinh Doanh và Tiếp Thị 

3.	 Ẩm Thực và Khách Sạn  

4.	 Giáo Dục và Dịch Vụ Nhân Sinh 

5.	 Sức Khỏe và Y Tế  

6.	 Công Nghệ Thông Tin 

7.	 Nghệ Thuật Truyền Thông

8.	 Giao Dịch Chuyên Môn 

9.	 STEM

LỚP 

7 CTE (một học kỳ) 

LỚP 

8 CTE (một học kỳ) 

LỚP 

9
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc  

Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Các khóa học của Seattle Skills Center có thể sẽ có sẵn.  
(Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

10
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc  

Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. Các Khóa Học của Seattle Skills Center có thể sẽ có sẵn.  
(Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

11
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. 

Chương trình Thực Tập tại Nơi Làm Việc và các khóa học của Seattle Skills  
Center đều có sẵn. (Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ)

LỚP 

12
Khóa Học Nhập Môn hoặc Nâng Cao trong Chương Trình Liên Thông Nghề Nghiệp và/hoặc Khóa Học Kết Nối Nghề Nghiệp. 

Chương trình Thực Tập tại Nơi Làm Việc và các khóa học của Seattle Skills  
Center đều có sẵn. (Tất cả các khóa học đều không bắt buộc sau khi đã đạt được 1 tín chỉ).
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Ngữ Văn Anh

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Ngữ Văn 6

LỚP 

7 Ngữ Văn 7

LỚP 

8 Ngữ Văn 8

LỚP 

9 Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9, Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác về LGBTQIA (lớp 9)

LỚP 

10 Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới hoặc Danh Hiệu Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới

LỚP 

11
Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ 11, Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác Dân Tộc Học 11, Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 

của Người Châu Phi, Người Châu Á, Người Mỹ Latinh hoặc Người Mỹ Bản Địa 11, Ngôn Ngữ AP, Ngôn Ngữ và Văn Học IB,  
Tiếng Anh Nhập Môn/Chương Trình Đại Học tại Trung Học hoặc Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác của Người Mỹ LGBTQIA (lớp 11)

LỚP 

12
So Sánh Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 12, Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác AP dành cho lớp 12,  

INgôn Ngữ và Văn Học IB dành cho lớp 12 hoặc Tiếng Anh Nhập Môn/Chương Trình Đại Học tại Trung Học
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Y Tế

Trình Tự Được Đề Xuất cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Khoa Học 6 (bao gồm các bài học về Giáo Dục Sức Khỏe Giới 
Tính Toàn Diện bắt buộc)

LỚP 

7
Khoa Học 7 (bao gồm các bài học về Giáo Dục Sức Khỏe Giới 

Tính Toàn Diện bắt buộc)

LỚP 

8
Khoa Học 8 (bao gồm các bài học về Giáo Dục Sức Khỏe Giới 

Tính Toàn Diện bắt buộc)

LỚP 

9
Giáo Dục Y Tế Sức Khỏe Gia Đình 

(0.5 tín chỉ/1 học kỳ)

LỚP 

10
Đơn Vị Nội Dung Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính  

Toàn Diện được bao gồm trong một khóa học bắt  
buộc bổ sung

LỚP 

11
Đơn Vị Nội Dung Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính  

Toàn Diện được bao gồm trong một khóa học bắt  
buộc bổ sung

LỚP 

12
Đơn Vị Nội Dung Giáo Dục Sức Khỏe Giới Tính  

Toàn Diện được bao gồm trong một khóa học bắt  
buộc bổ sung
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Toán Học

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Toán Học 6 

LỚP 

7 Toán Học 7 

LỚP 

8 Toán Học 8 

LỚP 

9
Đại Số 1

LỚP 

10
Hình Học

LỚP 

11
Đại Số 2, SL Toán Tú  

Tài Quốc Tế hoặc khóa  
học toán bổ sung để  

đáp ứng chương trình  
Liên Thông Cá Nhân

LỚP 

12
Giải Tích Sơ Cấp, SL Toán Học 

Tú Tài Quốc Tế, Thống Kê hoặc 
khóa học toán bổ sung để đáp  

ứng chương trình Liên  
Thông Cá Nhân

Đại Số 1 và Hình Học

Toán Học 7 và 8 Rút Gọn

Đại Số 1

Hình Học

Đại Số 2 hoặc các khóa học 
Trình Độ Tiêu Chuẩn (Standard 
Level, SL) Toán Tú Tài Quốc Tế

Giải Tích Sơ Cấp,  
Toán Tú Tài Quốc Tế SL, Toán 
Tú Tài Quốc Tế Trình Độ Cao 

(Higher Level, HL) hoặc Thống 
Kê

Giải Tích, Toán Tú  
Tài Quốc Tế HL hoặc Thống Kê
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Giáo Dục Thể Chất

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6
LỚP 

7
LỚP 

8
Mỗi cấp lớp sẽ tham gia khóa học giáo dục thể 

chất trong một học kỳ

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 

12

Tùy Chọn 1

Thể Dục Cá Nhân (0.5 tín chỉ) 

•	 khóa học cơ bản 
•	 Được Chuyên Gia Giáo Dục Thể Chất có chứng 

nhận giám sát

Khóa Học Giáo Dục Thể Chất (Physical Education, 
PE) của SPS (0.5 Tín Chỉ) 

•	 Thể Thao Theo Đội 1
•	 Thể Thao Theo Đội 2
•	 Hoạt Động Trọn Đời 1
•	 Hoạt Động Trọn Đời 2
•	 Thể Thao Cá Nhân/Theo Cặp 1
•	 Thể Thao Cá Nhân/Theo Cặp 2
•	 Tập Tạ/Thể Hình 1 
•	 Tập Tạ/Thể Hình 2
•	 Bơi Lội 1
•	 Bơi Lội 2
•	 Âm Điệu/Khiêu Vũ 1
•	 Âm Điệu/Khiêu Vũ 2

Khóa Học Giáo Dục Thể Chất (Physical Education, 
PE) của SPS (0.5 Tín Chỉ) 

(Lựa chọn khóa học - Xem phần trên đây)

Tùy Chọn 2

Thể Dục Cá Nhân (0.5 tín chỉ)

•	 khóa học cơ bản 
•	 Được Chuyên Gia Giáo Dục Thể Chất 

có chứng nhận giám sát

Học Kỹ Thuật Số (0.5 tín chỉ) 

•	 Tài Liệu 80 giờ Hoạt Động Thể Chất
•	 Được nhân viên có chứng nhận  

giám sát

Học Kỹ Thuật Số (0.5 tín chỉ) 

•	 Tài Liệu 80 giờ Hoạt Động Thể Chất
•	 Được nhân viên có chứng nhận 

giám sát
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Khoa Học

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Khoa Học 6  

LỚP 

7
Khoa Học 7 

LỚP 

8 Khoa Học 8 

LỚP 

9
Vật Lý A và Hóa Học A  

LỚP 

10 Sinh Học A và Sinh Học B 

LỚP 

11 Hóa Học B và Vật Lý B  

LỚP 

12
Bất kỳ Khóa Học Khoa Học nào được phê 

duyệt (không bắt buộc) 

Lưu ý:

Tín chỉ thứ ba có thể được chọn dựa trên lợi ích của 
học sinh và có thể bao gồm một khóa học tương 
đương khoa học CTE.
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Xã Hội Học 

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất và Các Tùy Chọn cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6 Lịch Sử Thế Giới 6 

LỚP 

7
Lịch Sử Tiểu Bang Washington 7

LỚP 

8 Lịch Sử Hoa Kỳ 8

LỚP 

9 Lịch Sử Thế Giới 1, Lịch Sử Thế Giới 2, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 2, Lịch Sử Thế Giới AP 1 hoặc Địa Lý Nhân Văn AP A

LỚP 

10
Lịch Sử Thế Giới 3, Lịch Sử Thế Giới về Dân Tộc Học 3, Lịch Sử Thế Giới AP 2, Địa Lý Nhân Văn AP B,  

Thế Giới Nghiên Cứu về Nguwofi Da Đen 3, Lịch Sử Thế Giới về LGBTQIA 3 dành cho lớp 10, Lịch sử thế  
giới về LGBTQIA 3 dành cho lớp 10 hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ Nghiên Cứu về Người Da Đen dành cho lớp 11

LỚP 

11
Lịch Sử Hoa Kỳ, Lịch Sử Hoa Kỳ về Dân Tộc Học, Lịch Sử Châu Mỹ IB, Lịch Sử Hoa Kỳ AP, AES CIHS 151, CIHS 147 và 148,  

Nghiên Cứu về Người Da Đen hoặc Lịch Sử Hoa Kỳ về Người Gốc Philippine và Người Mỹ Latinh

LỚP 

12
Kinh Tế Công Dân Chính Phủ Mỹ, Thế Kỷ 20 IB, Chính Phủ và Chính Trị Hoa Kỳ AP hoặc  

Lịch Sử Tiểu Bang Washington
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Nghệ Thuật Thị 
Giác và Biểu Diễn

Trình Tự Khóa Học và Ví Dụ cho Học Sinh Lớp 6-12

Ví Dụ:

Đối với học sinh muốn theo học một bộ môn nghệ 
thuật cụ thể (ví dụ âm nhạc):

	J Lớp 6: Dàn Nhạc Nhập Môn

	J Lớp 7: Dàn Nhạc Trung Cấp

	J Lớp 8: Dàn Nhạc Biểu Diễn

	J Lớp 9: Dàn Nhạc Đàn Dây

	J Lớp 10: Dàn Nhạc Biểu Diễn

	J Lớp 11: Dàn Nhạc Giao Hưởng

	J Lớp 12: Dàn Nhạc Thính Phòng 

Đối với học sinh muốn khám phá nhiều bộ môn 
nghệ thuật:

	J Lớp 6: Nhập Môn Nghệ Thuật Thị Giác

	J Lớp 7: Âm Nhạc Trải Nghiệm

	J Lớp 8: Nhập Môn Nhà Hát

	J Lớp 9: Nhập Môn Vẽ và Hội Họa

	J Lớp 10: Nhập Môn Nhà Hát/Nhà Hát Nâng 
Cao

	J Lớp 11: Lớp Học Guitar 1 

	J Lớp 12: Nhập Môn Nhiếp Ảnh 

LỚP 

6

LỚP 

7

LỚP 

8

Từ lớp 6-8, mỗi cấp lớp sẽ tham gia khóa học nghệ thuật thị 
giác, nghệ thuật biểu diễn hoặc nghệ thuật truyền thông 

trong một học kỳ mỗi năm

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 

12

2 tín chỉ từ khóa học Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn,  
một trong số đó có thể hướng tới chương trình 

Liên Thông Cá Nhân c. 

Học sinh cần tối thiều 1 tín chỉ từ khóa học  
về nghệ thuật.

c Để biết mô tả về chương trình Liên Thông Cá Nhân, vui lòng xem lại các 
điều kiện tốt nghiệp của tiểu bang trên trang web của Hội Đồng Giáo Dục 
Tiểu Bang: https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements

https://www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements
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Ngôn Ngữ Thế Giới

Trình Tự Khóa Học Được Đề Xuất cho Học Sinh Lớp 6-12

LỚP 

6

LỚP 

7

LỚP 

8

Ngôn Ngữ Thế Giới 1A và 1B
Ngôn Ngữ Thế Giới 2A và 2B

LỚP 

9

LỚP 

10

LỚP 

11

LỚP 
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Ngôn Ngữ Thế Giới 1A và 1B
Ngôn Ngữ Thế Giới 2A và 2B

Ngôn Ngữ Thế Giới 3A và 3B (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 4A và 4B (Không bắt buộc)

Ngôn Ngữ Thế Giới 4A và 4B IB (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 5A và 5B IB (Không bắt buộc)
Ngôn Ngữ Thế Giới 5A và 5B AP (Không bắt buộc)

Văn Học Tây Ban Nha AP (Không bắt buộc)
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Giáo Dục Kỹ Thuật và Đào Tạo Nghề (CTE)
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 13). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Lộ Trình Học Tập Ngành Nông Nghiệp

Khoa Học Môi Trường AP 1-2
Mã Khóa Học: HCT7157, CSC7157, HCT7158, CSC7158
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và khoa học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này sẽ bao gồm quá trình tìm hiểu, nghiên cứu nhiều ngành 
khoa học, bao gồm địa chất, sinh học, nghiên cứu môi trường, hóa học, 
khí tượng và địa lý cũng như nghiên cứu các hệ thống tự nhiên, nhằm xác 
định và phân tích các vấn đề môi trường và đánh giá rủi ro liên quan đến 
những vấn đề này, đồng thời xem xét các giải pháp thay thế để giải quyết 
và/hoặc ngăn chặn vấn đề phát sinh.

Môi Trường Hoa Viên Cây Cảnh 1-2
Mã Khóa Học: HCT8026, CSC8026, HCT8027, CSC8027
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và khoa học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này giới thiệu cho học sinh về lĩnh vực chung của ngành Môi 
Trường Hoa Viên Cây Cảnh. Học sinh được học về cách sử dụng và an toàn 
thiết bị làm vườn, thiết kế và sử dụng nhà kính cũng như nhận dạng cây 
trồng. Học sinh sẽ nghiên cứu mối quan hệ đất-nước-cây trồng và được 
giới thiệu về thiết kế hoa cỏ. Thông qua việc sản xuất cây trồng, học sinh 
cũng học cách chăm sóc cây trồng, nhân giống cây trồng, hoạt động và 
vật liệu nói chung trong nhà kính. Khi cây trồng đã sẵn sàng để có thể bán, 
học sinh sẽ tham gia trải nghiệm hoạt động nông nghiệp có giám sát, các 
em sẽ học cách thực hành hoạt động kinh doanh, học kỹ năng tiếp thị, kỹ 
thuật bán hàng và trưng bày sản phẩm.

Hải Dương Học 1-2
Mã Khóa Học: HCT6065, CSC6065, HCT6066, CSC6066
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Khoa Học
Thời gian: Hai học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sẽ được học môn hải dương học ở khía cạnh 
vật lý và địa chất cũng như cách chúng tương tác với nhau. Các chủ đề 
được đề cập bao gồm tính chất hóa học của nước biển, đặc điểm vật lý của 
các dạng sóng và thủy triều, địa chất và địa hình đáy biển cũng như sinh 
học biển.

Khoa Học Cây Trồng 1-2
Mã Khóa Học: HCT5966, CSC5966, HCT5967, CSC5967
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Sinh học hoặc khoa học phòng thí nghiệm
Thời gian: Hai học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sẽ được học về các nguyên tắc khoa học làm 
nền tảng cho việc nhân giống, trồng trọt, chế biến sản xuất và phân phối 
các sản phẩm nông nghiệp và thực vật. Học sinh sẽ tham gia trải nghiệm 
hoạt động nông nghiệp có giám sát, các em sẽ học cách thực hành hoạt 
động kinh doanh, học kỹ năng tiếp thị, kỹ thuật bán hàng và trưng bày  
sản phẩm.

Lộ Trình Học Tập Ngành Kinh Doanh và Tiếp Thị

Quản Trị Kinh Doanh A & B 
Mã Khóa Học: HCT4295, HCT4296
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này cung cấp nội dung cốt lõi áp dụng cho tất cả các khía cạnh 
kinh doanh và bao gồm các ứng dụng thực tế của lý thuyết quản lý. Học 
sinh sẽ được giới thiệu các chức năng quản lý cơ bản bao gồm lập kế 
hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát từ nhiều góc độ. Bao gồm sử dụng 
công nghệ và truyền thông làm công cụ kinh doanh. Khóa học được thiết 
kế với cách tiếp cận dựa trên kỹ năng.

Kế Toán 1 & 2 
Mã Khóa Học: HCT7131, HCT7132
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian:  Hai học kỳ

Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng bắt đầu bằng hiểu biết về các yếu tố 
và khái niệm cơ bản của hệ thống kế toán kép liên quan đến các doanh 
nghiệp dịch vụ được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân. Các kỹ 
năng bao gồm hiểu biết về phương trình kế toán, phân tích các giao dịch 
kinh doanh, ghi chép giao dịch vào biên bản, ghi vào sổ cái, hệ thống kiểm 
soát tiền mặt, bảng tính và báo cáo tài chính cũng như lập các bút toán 
cuối kỳ.
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Kinh Tế Học Vĩ Mô AP
Mã Khóa Học: HCT2528, CSS2528, HCT2529, CSS2529
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Kinh Tế Học Vĩ Mô AP là khóa học cấp đại học được thiết kế giúp sinh viên 
ngày càng tăng vốn hiểu biết về các nguyên tắc kinh tế và cách thức hoạt 
động của các nguyên tắc đó trong toàn bộ hệ thống kinh tế. Khóa học sẽ 
tích hợp vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy hiệu quả và công bằng 
hơn trong nền kinh tế. 

Tiếp Thị 1 & 2 
Mã Khóa Học: HCT5077, HCT5078
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này sẽ xác định rõ ràng khái niệm tiếp thị và dẫn dắt học sinh 
vào con đường sự nghiệp giáo dục tiếp thị. Học sinh có thể có cơ hội tham 
gia và tranh tài trong các cuộc thi và hoạt động của DECA. 

Khởi Nghiệp 
Mã Khóa Học: HCT2291
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ
Điều kiện tiên quyết: Tiếp Thị 1 

Các khóa học khởi nghiệp giúp học sinh trang bị kiến thức và kỹ năng cần 
thiết để sở hữu và vận hành doanh nghiệp của riêng mình. Các chủ đề từ 
một số lĩnh vực thường hình thành nội dung khóa học: kinh tế, nguyên tắc 
tiếp thị, quan hệ con người và tâm lý, luật kinh doanh và lao động, quyền 
và trách nhiệm pháp lý về quyền sở hữu, lập kế hoạch tài chính và kinh 
doanh, tài chính kế toán và truyền thông.

Quản Lý Dự Án
Mã Khóa Học: HCT4361
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ

Lớp học này giới thiệu về khía cạnh Quản Lý Dự Án trong các Tổ Chức 
Đương Đại. Trong đó bao gồm vai trò của các đặc điểm và thuộc tính của 
người quản lý dự án thành công; cùng những thách thức của hoạt động 
quản lý dự án trong môi trường toàn cầu, đa văn hóa. 

Lộ Trình Học Tập Ngành Ẩm Thực và Khách Sạn

Làm Bánh
Mã Khóa Học: HCT2457
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ 

Khóa học này giới thiệu về nghệ thuật ẩm thực tập trung vào các kỹ  
năng làm bánh cơ bản. Học cách sáng tạo và trình bày các món tráng 
miệng, bánh ngọt, bánh mì và bánh mì ăn nhanh dành cho người sành ăn. 
Thử nghiệm với sô cô la và các món tráng miệng khác, đồng thời xây dựng 
các kỹ năng toán học cơ bản như đo lường và chuyển đổi công thức nấu 
ăn. Học các kỹ năng an toàn và vệ sinh cơ bản khi ở trong bếp cũng như 
phát triển các kỹ năng tiếp thị và dịch vụ thực phẩm.

Nghệ Thuật Ẩm Thực 1A-2B
Mã Khóa Học: HCT6061, HCT6062, HCT6063, HCT6064, CSC6061, CSC6062
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: Lên đến 2,0 CTE và khoa học năm thứ 3; 0,5 tín chỉ mỗi học kỳ 

Trong khóa học này, học sinh sẽ được học lý thuyết và thực hành các 
nguyên tắc nấu ăn, thuật ngữ, phát triển công thức, thành phần, thiết bị, 
an toàn và phát triển nghề nghiệp. Các kỹ năng chuyên môn giúp phát 
triển công việc liên quan đến ẩm thực, khách sạn và dịch vụ thực phẩm. 
Năm thứ hai trong lịch trình hai năm trang bị cho học sinh kỹ năng gia 
nhập sự nghiệp về dịch vụ ẩm thực, dịch vụ thực phẩm và khách sạn. Khóa 
học này cung cấp các kỹ năng chuẩn bị và trình bày thực phẩm nâng cao.

Khoa Học Thực Phẩm 1-2
Mã Khóa Học: HCT7027, HCT7028, CSC7027, CSC7028
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và khoa học
Thời gian: Hai học kỳ

Trong ngành Khoa Học Thực Phẩm, học sinh sẽ được học kiến thức, kỹ 
năng và thực hành cần thiết cho sự nghiệp trong khoa học thực phẩm, chế 
độ ăn uống và dinh dưỡng. Khóa học này tập trung vào mối quan hệ giữa 
sản xuất thực phẩm và tiêu thụ thực phẩm, sức khỏe và sự phát triển của 
con người.



GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2024-2025KHU HỌC CHÁNH SEATTLE 24

Dinh Dưỡng và Sức Khỏe
Mã Khóa Học: HCT2227, CSC2227
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE và khoa học
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sẽ học cách đưa ra các quyết định liên quan 
đến thực phẩm lành mạnh và nắm được kiến thức, góp phần cải thiện sức 
khỏe trong suốt cuộc đời ở tất cả các khía cạnh từ việc lựa chọn và chuẩn 
bị nhiều loại thực phẩm dẫn đến lập kế hoạch bữa ăn cẩn thận. Học sinh 
sẽ được học các kỹ thuật nấu ăn cơ bản và an toàn/vệ sinh trong bếp.

Lộ Trình Học Tập Ngành  
Giáo Dục và Dịch Vụ Nhân Sinh

Sống Tự Lập
Mã Khóa Học: HCT2429
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này trang bị cho học sinh trách nhiệm, kỹ năng sống và tính tự 
lập bao gồm chủ đề liên quan đến tài chính, thực phẩm, sức khỏe, mối 
quan hệ, nhà ở, giao thông và lập kế hoạch nghề nghiệp.

Hàng May Mặc và Dệt May 1-2
Mã Khóa Học: HCT6076, HCT6077, CFA6076, CFA6077
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này sử dụng các dự án ứng dụng trong thiết kế và xây dựng, 
công nghệ, máy móc, vải vóc và khái niệm để tạo ra các sản phẩm dệt may. 
Các ứng dụng có thể bao gồm thiết kế nhà hát và trang phục, tái chế và tái 
thiết kế, xây dựng thị trường đại chúng, nhóm dân số đặc biệt, và quần áo 
cá nhân và gia đình, sản phẩm gia đình và sửa chữa nhà cửa. 

Sức Khỏe Gia Đình
Mã Khóa Học: HCT7004, CHE7004
Lớp: 9
Tín Chỉ: 0,5 CTE và Sức Khỏe
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Sức Khỏe Gia Đình được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh kỹ 
năng giải quyết vấn đề trong suốt cuộc đời, tư duy phê phán và các kỹ 
năng quản lý liên quan đến các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần 
ảnh hưởng đến gia đình. Mục tiêu chính là cho phép học sinh phát triển lối 
sống lành mạnh cho bản thân và những người khác bằng cách tập trung 
vào các lựa chọn lành mạnh và sống một cuộc đời hiệu quả, viên mãn.

Giáo Dục Phát Triển Trẻ Em
Mã Khóa Học: HCT2430
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ  

Khóa học Phát Triển Trẻ Em được thiết kế để hỗ trợ học sinh phát triển các 
kỹ năng và thái độ phù hợp trong việc làm và sống cùng với trẻ em. Các 
khía cạnh học tập bao gồm phát triển trí tuệ, xã hội, cảm xúc và thể chất 
sinh học của trẻ em; mối quan hệ cha mẹ-con cái; thực hành nuôi dạy con 
cái; nhu cầu đặc biệt của trẻ em; ảnh hưởng của cha mẹ và môi trường đối 
với sự phát triển của trẻ em; và các hệ thống hỗ trợ bên ngoài.

Sự Nghiệp Giáo Dục
Mã Khóa Học: HCT6070, HCT6071
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này giới thiệu cho học sinh nghề nghiệp trong giảng dạy thông 
qua kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực hành trong lớp học. Học sinh 
sẽ được quan sát các kỹ thuật cơ bản trong giảng dạy, bao gồm quản lý 
lớp học và quản lý thời gian, tìm hiểu các phong cách và phương pháp 
giảng dạy khác nhau, lập kế hoạch chương trình giảng dạy và các hoạt 
động cấp lớp, đồng thời tương tác với các học sinh ở nhiều độ tuổi trong 
các lớp học và trường học.

Phát Triển Con Người
Mã Khóa Học: HCT5484
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sẽ được học về các nguyên tắc phát triển 
suốt đời từ khi sinh ra đến khi qua đời. Khóa học này được đúc kết từ nhiều 
lĩnh vực nghiên cứu bao gồm tâm lý học, xã hội học, quan hệ con người, 
phát triển con người và nghiên cứu gia đình. Khóa học cũng đề cập đến cơ 
hội khám phá các nghề nghiệp.

Mối Quan Hệ Giữa Các Cá Nhân
Mã Khóa Học: HCT7006, CHE7006
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ  

Khóa học này tập trung vào mối quan hệ tương quan của các lựa chọn 
lành mạnh và cuộc sống viên mãn hiệu quả thông qua nghiên cứu tâm 
lý xã hội, tâm lý văn hóa và tâm lý học sức khỏe.  Kỹ năng giao tiếp, kỹ 
năng ra quyết định và kỹ năng từ chối được áp dụng ở tất cả các khía cạnh 
nghiên cứu.
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Tâm Lý Học 1-2
Mã Khóa Học: HCT4908, HCT4909, CSS4908, CSS4909
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Nghiên Cứu Xã Hội
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh sẽ được nghiên cứu về hành vi của con người thông qua các 
phương pháp thuộc các trường phái tâm lý khác nhau. Các chủ đề điều 
tra, nghiên cứu bao gồm các lĩnh vực như cảm giác, nhận thức, trạng thái 
ý thức, trí nhớ, tư duy và trí thông minh, lý thuyết tính cách, học tập, nhận 
thức meta, lý thuyết não bộ, rối loạn tâm thần và tâm lý xã hội.

Lộ Trình Học Tập Ngành Khoa  
Học Sức Khỏe và Y Khoa

Giới Thiệu về Nghề Nghiệp Y Khoa
Mã Khóa Học: HCT7123
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ  

Khóa học này tập trung vào mối quan hệ tương quan giữa khám phá 
nghề nghiệp và các kỹ năng nền tảng cần thiết để chuẩn bị cho một nghề 
nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các chủ đề bao gồm Lịch Sử và 
Xu Hướng Chăm Sóc Sức Khỏe, Chất Lượng Cá Nhân và Chuyên Môn Của 
Một Nhân Viên Chăm Sóc Sức Khỏe, Trách Nhiệm Pháp Lý và Đạo Đức, 
Chăm Sóc Cấp Cứu, Kiểm Soát Nhiễm Trùng, Toán Học Y Khoa, Chăm Sóc 
Sức Khỏe và Dinh Dưỡng, Tình Trạng Khách Hàng và Thuật Ngữ Y Khoa.

Sức Khỏe Cộng Đồng
Mã Khóa Học: HCT5968
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ  

Trong khóa học này, học sinh sẽ được yêu cầu áp dụng hiểu biết của mình 
về cả vi sinh và sinh lý con người, cũng như các điều kiện xã hội và văn hóa 
xung quanh tính công bằng và tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe để 
hiểu và khám phá hệ thống y tế cộng đồng của chúng tôi.

Sinh Lý Học A-B
Mã Khóa Học: HCT3138, HCT3139, CSC3138, CSC3139
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Khoa Học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ (kéo dài cả năm) 

Học sinh được giới thiệu về mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng trong 
11 hệ thống cơ quan cơ bản của cơ thể, cũng như các chứng rối loạn và 
bệnh tật. Khóa học này kết hợp việc khám phá về sự nghiệp y tế sinh học. 

Trợ Lý Chăm Sóc Tại Nhà
Mã Khóa Học: HCT6069
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 0,5 CTE
Thời gian: Một học kỳ  

Lớp học này được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh kỹ năng làm việc khi 
vượt qua kỳ thi Chứng Nhận Trợ Lý Chăm Sóc Tại Nhà với các kỹ năng sơ 
cấp cần thiết trong vai trò một trợ lý chăm sóc tại nhà để hỗ trợ khách 
hàng các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

Y Học Thể Thao IB A-D
Mã Khóa Học: HCT9657, HCT9658, HCT9665, HCT9666, CSC9657, 
CSC9658, CSC9665, CSC9666
Lớp: 10-12
Tín chỉ: lên đến 2,0 CTE; 0,5 tín chỉ mỗi học kỳ

Khóa học này kết hợp giải phẫu và sinh lý học, cơ chế sinh học, tâm lý học 
và dinh dưỡng trong môi trường thể thao, tập thể dục và nâng cao sức 
khỏe. Học sinh sẽ được học kỹ năng đánh giá và phòng ngừa chấn thương 
cũng như các kỹ năng phục hồi chức năng. Trong năm thứ hai của khóa 
học này, học sinh sẽ thực hiện các cuộc điều tra thực tế (thử nghiệm), tạo 
cơ hội để có được kiến thức và hiểu biết cần thiết để áp dụng các nguyên 
tắc khoa học và phân tích hiệu suất của con người theo tư duy phê phán.

Y Học Hệ Thống A-B
Mã Khóa Học: HCT5981, HCT5982, CSC5981, CSC5982
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Khoa Học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ (kéo dài cả năm) 

Khóa học này tập trung vào việc tối ưu hóa sức khỏe cá nhân và xác định 
các cơ hội sớm nhất để đảo ngược hoặc thậm chí ngăn ngừa bệnh tật. 
Khóa học này sẽ tập trung vào việc xây dựng và đào sâu các kỹ năng liên 
ngành, tư duy hệ thống và vận động theo hướng bệnh nhân để tìm hiểu 
và khám phá sự nghiệp, tham gia vào các hệ thống y tế và chăm sóc sức 
khỏe trong cộng đồng của chúng ta.
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Sinh Học Công Nghệ Sinh Học 1-2
Mã Khóa Học: HCT6057, HCT6058, CSC6057, CSC6058
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Sinh học hoặc Khoa Học Phòng Thí Nghiệm
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này tập trung vào các quy trình biến đổi vật chất, năng lượng 
và thông tin ở nhiều thang đo. Mỗi đơn vị học dựa trên căn cứ trong một 
hiện tượng mà học sinh nghiên cứu để giải thích bằng cách sử dụng bằng 
chứng mà học sinh thu thập trong toàn bộ đơn vị học. Học sinh sẽ thực 
hiện các cuộc điều tra và nắm bắt và đánh giá thông tin để thu thập bằng 
chứng, học sinh sẽ phân tích và giải thích bằng chứng đó để hiểu những 
gì đang học và sẽ tham gia tranh luận thông qua thuyết trình theo nhóm 
phòng thí nghiệm và lớp học để đồng thuận về các ý tưởng được khám 
phá trong mỗi bài học.  

Công Nghệ Sinh Học Di Truyền 1-2
Mã Khóa Học: CSC6059, CSC6060, HCT6059, HCT6060
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Khoa Học Phòng Thí Nghiệm năm 3
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này tập trung vào việc áp dụng khoa học sinh học, sinh hóa và di 
truyền học vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Khóa học bao gồm hướng dẫn 
về tin sinh học, nhận dạng gen, hóa sinh, trình tự ADN, kỹ thuật di truyền, 
vi sinh công nghiệp, phát triển thuốc và sinh học, luật sáng chế, quản lý 
công nghệ sinh học, tiếp thị và đạo đức.  

Khoa Học Y Sinh 1-2
Mã Khóa Học: HCT3136, HCT3137, CSC3136, CSC3137
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Trong khóa học này, học sinh sử dụng nghiên cứu để xác định các yếu tố 
liên quan đến y học, hệ cơ quan trong cơ thể và tình trạng sức khỏe. Học 
sinh nghiên cứu các lựa chọn lối sống và phương pháp điều trị y tế có thể 
kéo dài tuổi thọ của một người. Các khái niệm sinh học quan trọng bao 
gồm cân bằng nội môi, trao đổi chất, kế thừa các đặc điểm, hệ thống phản 
hồi và bệnh tật. 

Sinh Học Phân Tử Ứng Dụng A-B Danh Dự
Mã Khóa Học: HCT3140, HCT3141, CSC3140, CSC3141
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này tập trung vào các ứng dụng của sinh học phân tử và các kỹ 
thuật phòng thí nghiệm phân tử phổ biến cho các chủ đề hiện tại trong 
y học và nghiên cứu y sinh. Các chủ đề cụ thể cho khóa học này bao gồm 
các kỹ thuật phòng thí nghiệm, sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, bệnh 
truyền nhiễm, xét nghiệm di truyền và thăm dò sinh học ung thư.

Lộ Trình Học Tập Ngành  
Công Nghệ Thông Tin

Phương Tiện Truyền Thông Nhập Vai A & B
Mã Khóa Học: HCT6078, HCT6079, CFA6078, CFA6079
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Mỹ Thuật
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này giới thiệu cho học sinh các khái niệm về khoa học máy tính 
cấp cao và phương pháp tiếp cận thiết kế sáng tạo, đồng thời học cách sử 
dụng các công nghệ nhập vai. Học sinh sẽ được học lý thuyết thiết kế sản 
phẩm, khái niệm lập trình và kỹ năng quản lý sản phẩm trong khi sử dụng 
phần mềm dành riêng cho ngành để tạo ra các dự án nhỏ. 

Nguyên Lý  
Khoa Học Máy Tính AP 1 & 2
Mã Khóa Học: HCT4104, HCT4105, CMA4104, CMA4105
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Toán Học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này giới thiệu cho học sinh lĩnh vực rộng lớn của khoa học máy 
tính. Học sinh sẽ được học cách thiết kế và đánh giá các giải pháp và áp 
dụng khoa học máy tính để giải quyết các vấn đề thông qua việc phát 
triển các thuật toán và chương trình. 

Khoa Học Máy Tính AP A1 & A2
Mã Khóa Học: HCT7727, HCT7728, CSC7727, CSC7728
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Toán Học năm 3
Thời gian: Hai học kỳ
Điều kiện tiên quyết:  Nguyên Tắc AP CS, Phương Tiện Truyền Thông 
Nhập Vai, Nhập Môn Lập Trình

Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về lập trình, bao gồm lập 
trình theo quy trình, cấu trúc kiểm soát cơ bản, xử lý tệp, mảng và giới 
thiệu về xác định đối tượng. 
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Lộ Trình Học Tập Ngành Nghệ  
Thuật Truyền Thông

Nhiếp Ảnh Cơ Bản và Nâng Cao
Mã Khóa Học: HCT2536, HCT2537, CFA2536, CFA2537
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Mỹ Thuật
Thời gian: Hai học kỳ

Các khóa học nhiếp ảnh được thiết kế để khám phá ngành nhiếp ảnh như 
một phương pháp giao tiếp thị giác sáng tạo. Học sinh trong khóa học này 
sẽ được học các hoạt động và nguyên tắc chụp ảnh cơ bản của nhiếp ảnh 
như thành phần ảnh, ánh sáng, phơi sáng và chỉnh sửa. 

Quay Video Cơ Bản và Nâng Cao
Mã Khóa Học: HCT2452, HCT2453, HCT2454, HCT2455, CFA2452, 
CFA2453, CFA2454, CFA2455
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Mỹ Thuật
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này dạy học sinh các nguyên tắc cơ bản của việc truyền đạt một 
cách sáng tạo và hiệu quả các câu chuyện trực quan thông qua lăng kính 
của máy quay video, bao gồm cả phân tích phương tiện truyền thông 
quan trọng. Học sinh hợp tác với nhau trong khi học quy trình sản xuất 
video: giai đoạn tiền sản xuất (lập kế hoạch, phát triển ý tưởng và xác định 
tài nguyên), sản xuất (ánh sáng, sáng tác và kỹ thuật ghi âm) và hậu kỳ 
(chỉnh sửa bằng công cụ đồ họa, âm thanh và hiệu ứng hình ảnh). 

Thiết Kế Đồ Họa Cơ Bản và Nâng Cao
Mã Khóa Học: HCT2543, HCT2544, CFA2543, CFA254
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Mỹ Thuật
Thời gian: Hai học kỳ

Tìm hiểu cách giao tiếp sáng tạo và hiệu quả thông qua hình ảnh kỹ thuật 
số. Học sinh sẽ được học cả các công cụ truyền thống và kỹ thuật số, và 
học các kỹ năng thiết kế đồ họa, phần mềm và tiêu chuẩn ngành.

Lộ Trình Học Tập Ngành  
Tay Nghề Nhóm Thợ

Gỗ 1 & 2
Mã Khóa Học: HCT7963, HCT7964
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Lớp học sơ cấp về chế biến gỗ cung cấp cho học sinh cơ hội làm việc với 
nhiều công cụ, vật liệu và quy trình phổ biến để làm việc với gỗ và xây 
dựng gỗ.

Thợ Mộc Dân Dụng 1A & 1B
Mã Khóa Học: HCT6893, HCT6894, HCT6895, HCT6896
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE và Hình Học
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này trang bị cho học sinh kỹ năng áp dụng kiến thức và kỹ năng 
kỹ thuật để bố trí, cắt, chế tạo, lắp dựng, lắp đặt và sửa chữa các cấu trúc 
và đồ đạc bằng gỗ, sử dụng các công cụ cầm tay và công cụ điện. Bao gồm 
giảng dạy toán học kỹ thuật, đóng khung, vật liệu xây dựng và lựa chọn, 
ước tính công việc, đọc kế hoạch chi tiết, nền tảng và kỹ thuật mộc hoàn 
thiện, các mã và tiêu chuẩn áp dụng.

Chương Trình Tiền Học Việc Tay Nghề  
Nhóm Thợ
Mã Khóa Học: HCT8085
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,5 CTE, lên đến .5 Toán Học Năm 3 và Khoa Học .5
Thời gian: Ba học kỳ
Điều kiện tiên quyết: Gỗ hoặc Nghề Mộc Dân Dụng

Lớp học này cho phép học sinh có cơ hội khám phá chương trình học nghề 
xây dựng. Tất cả học sinh sẽ trải nghiệm các chương trình học nghề xây 
dựng không phân định dưới hình thức học tập thực hành. Học sinh sẽ học 
toán liên quan đến các nghề nghiệp, cách đọc bản thiết kế và thông số kỹ 
thuật, viết bài luận, duy trì ghi chép hàng ngày, chứng minh việc sử dụng 
các công cụ và tham gia thực hành thói quen làm việc và đào tạo an toàn.
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Lộ Trình Học Tập Kỹ Thuật STEM

Nhập Môn Thiết Kế Kỹ Thuật 1 & 2
Mã Khóa Học: HCT6098, HCT6099
Lớp: 9-11
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh, nhấn 
mạnh vào sự phát triển của các mô hình khối rắn ba chiều. Học sinh sẽ học 
tập từ phác thảo các hình dạng hình học đơn giản đến áp dụng gói phần 
mềm máy tính mô hình hóa khối rắn. Học sinh sẽ học quy trình thiết kế 
giải quyết vấn đề và cách sử dụng trong ngành để tạo ra một sản phẩm.

Điện Tử Kỹ Thuật Số TI 1 & 2
Mã Khóa Học: HCT1575, HCT2315
Lớp: 10-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ
Điều kiện tiên quyết: Nhập Môn Thiết Kế Kỹ Thuật

Khóa học này sẽ giới thiệu cho học sinh các mạch kỹ thuật số có trong 
các trò chơi video, đồng hồ, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số và hàng ngàn 
thiết bị khác. Học sinh sẽ nghiên cứu ứng dụng logic kỹ thuật số và cách sử 
dụng các thiết bị kỹ thuật số để điều khiển thiết bị tự động. 

Nguyên Tắc Thiết Kế Kỹ Thuật 1 & 2
Mã Khóa Học: HCT1576, HCT2311
Lớp: 11-12
Tín Chỉ: 1,0 CTE
Thời gian: Hai học kỳ
Điều kiện tiên quyết: Nhập Môn Thiết Kế Kỹ Thuật & Điện Tử Kỹ  
Thuật Số

Khóa học này giúp học sinh tìm hiểu lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ kỹ 
thuật cùng khả năng nghề nghiệp. Học sinh sẽ khám phá các hệ thống kỹ 
thuật và quy trình sản xuất khác nhau. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu cách thức 
các kỹ sư giải quyết các mối quan ngại về hậu quả xã hội và chính trị của 
thay đổi công nghệ.

Khóa Học Thực Tập

Kinh Nghiệm Học Tập Thực Hành Tại Nơi Làm 
Việc Chuyên Môn
Mã Khóa Học: Vui lòng xác nhận với trường học về khóa học Học Tập Thực 
Hành
Lớp: 10-12 (Học sinh phải từ 16 tuổi trở lên)
Tín Chỉ: 0,5 CTE trong 180 giờ
Thời gian: 1 hoặc 2 học kỳ
Điều kiện tiên quyết: Học sinh phải được tuyển dụng hợp pháp và 
thành công

Các em có thể vừa học tập vừa kiếm tiền!  Để tham gia khóa học này, học 
sinh phải tham gia ít nhất một khóa học CTE đủ điều kiện phù hợp với 
mục tiêu nghề nghiệp của họ. Học sinh phải gặp gỡ điều phối viên học tập 
kết nối sự nghiệp của nhà trường để hoàn thành việc đăng ký khóa học và 
giấy tờ cho phép trước khi bắt đầu kinh nghiệm thực tập. 

Khóa Học Thực Tập Nghề Nghiệp Career Quest
Mã Khóa Học: HCT1294
Lớp: 10-12 (Học sinh phải từ 16 tuổi trở lên)
Tín Chỉ: 0,5 CTE hoặc Tự Chọn
Thời gian: 1 học kỳ hoặc Mùa Hè

Career Quest là một khóa học thực tập, học sinh có thể gia nhập các doanh 
nghiệp địa phương để trải nghiệm học tập có ý nghĩa làm việc phù hợp 
với lợi ích sự nghiệp của họ. Học sinh thực tập sẽ dành tối thiểu 65 giờ tại 
địa điểm làm việc và 25 giờ trong môi trường lớp học. Mỗi học sinh thực 
tập sẽ có được cái nhìn sâu sắc về các cơ hội nghề nghiệp trong các ngành 
công nghiệp địa phương cũng như tiếp xúc với các kỹ năng kỹ thuật cần 
thiết để thành công trong tất cả các con đường sự nghiệp. 
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Ngôn Ngữ Anh
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 14). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9
Mã Khóa Học: HLA3093, HLA3095
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Nhập Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác 9 tập trung vào các 
chủ đề về bản sắc và khám phá bản thân thông qua việc đọc phê bình các 
tác phẩm văn học và thông tin từ các tác giả khác nhau viết trong các thể 
loại khác nhau. Thông qua kỹ thuật đọc sâu văn bản, thảo luận tập trung 
vào học sinh và viết về văn học, học sinh sẽ khám phá sự phức tạp xung 
quanh bản sắc và khám phá bản thân, chuẩn bị phát triển các quan điểm 
phê phán khi phân tích văn học thông qua các ống kính của văn hóa, 
chủng tộc, giới tính, cá tính và cộng đồng. 

SPS cung cấp khóa học đồng hành trong LGBTQIA trong Khóa học Nhập 
Môn Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác

Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế  
Giới 10
Mã Khóa Học: HLA4583, HLA4584
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Văn Học và Tác Phẩm Sáng Tác trên Thế Giới 10 tập trung vào 
cách thức trải nghiệm con người được thể hiện trong văn học từ khắp mọi 
nơi trên thế giới. Khóa học này cho phép học sinh tiếp xúc với nền văn học 
phương Tây và ngoài phương Tây thể hiện trong một loạt các tác phẩm và 
thể loại. Thông qua kỹ thuật đọc chuyên sâu, viết và thảo luận tập trung 
vào học sinh, học sinh sẽ khám phá các chủ đề và mô hình lắp lại và phát 
triển các quan điểm phê phán để hiểu được ảnh hưởng lịch sử và văn hóa 
trong các tác phẩm của văn học thế giới.  

Văn Học Mỹ và Tác Phẩm Sáng Tác 11
Mã Khóa Học: HLA3101, HLA3103
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Văn Học Mỹ và Tác Phẩm Sáng Tác 11 tập trung vào trải nghiệm 
của người Mỹ và giấc mơ Mỹ. Khóa học này chuẩn bị cho học sinh kỹ năng 
giải quyết ý tưởng về bản sắc Mỹ vì được thể hiện trong một loạt các tác 
phẩm và thể loại. Khóa học này thúc đẩy hiểu biết về văn học Mỹ và các 
giá trị lâu dài của con người vừa đoàn kết và tách biệt. Học sinh sẽ phân 
tích các chủ đề phổ quát như công lý, bản sắc, đa dạng văn hóa, cá nhân 
và cộng đồng, thông qua kỹ thuật đọc chuyên sâu, thảo luận do học sinh 
dẫn dắt và viết trong nhiều thể loại.

Mô Tả Khóa Học Ngôn Ngữ Anh Cấp Trung Học Phổ Thông:

SPS cung cấp các khóa học đồng hành trong cộng đồng người Mỹ 
gốc Phi, người Mỹ gốc Á, nghiên cứu dân tộc, người Mỹ gốc Latinh, 
LGBTQIA, và văn học và sáng tác của người Mỹ bản địa

Khóa học Văn Học So Sánh và Sáng Tác 12 chuẩn bị cho học sinh kỹ 
năng giải quyết sự phức tạp mà họ sẽ gặp ở trường đại học và nghề 
nghiệp thông qua một khóa học được xây dựng cẩn thận. Khóa học 
sẽ trang bị cho học sinh kỹ năng hiểu biết độc lập và tham gia phân 
tích so sánh, thúc đẩy hiểu biết về các công trình phức tạp trong bối 
cảnh riêng cùng các chủ đề lâu dài có trong các tác phẩm văn học vĩ 
đại. Do đó, học sinh phân tích các chủ đề phổ quát, như công lý, tính 
cá nhân và cộng đồng thông qua kỹ thuật đọc chuyên sâu, thảo luận 
do học sinh dẫn dắt và viết trong nhiều thể loại.

SPS cung cấp một khóa học đồng hành về Phụ Nữ trong Nền Văn Học 
So Sánh Màu Sắc.
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Toán Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 16). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Đại Số 1 
Mã Khóa Học: HMA2684, HMA2686
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh sẽ làm đơn giản hóa các biểu thức và giải phương trình. Học sinh 
xác định các đặc điểm hàm số, các tình huống trong thế giới thực bằng 
cách sử dụng các hàm tuyến tính, mở rộng các thuộc tính số mũ cho các 
số mũ hợp lý, các mối quan hệ theo cấp số nhân và so sánh các hàm tuyến 
tính và theo cấp số nhân. Học sinh sẽ sử dụng các hàm bậc hai để mô hình 
hóa các tình huống thực tế, diễn dịch giữa các phép biểu diễn, làm nổi bật 
các tính năng chính của chúng và tạo ra tứ giác tương đương. Học sinh 
giải các hệ phương trình trong ngữ cảnh. Học sinh lập đồ thị các bất đẳng 
thức. Học sinh tính toán các dòng phù hợp nhất, hiển thị dữ liệu và tóm tắt 
số liệu thống kê.

Hình Học
Mã Khóa Học: HMA2692, HMA2694
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh xác định và chứng minh các thuộc tính hình học. Học sinh xây 
dựng các số liệu hình học để khám phá và chứng minh các mối quan hệ. 
Học sinh biến đổi các hình học không gian và trên mặt phẳng tọa độ. Học 
sinh xác định và chứng minh khi nào hình tam giác và tứ giác đồng dạng 
hoặc tương tự. Học sinh sử dụng sự tương đồng và lượng giác tam giác 
đúng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Học sinh tính toán xác 
suất cho các sự kiện đơn và phức hợp. Học sinh xác định các mối quan 
hệ hình học theo vòng tròn. Học sinh giải quyết các vấn đề trong thế giới 
thực và các vấn đề về khối lượng.

Đại Số 2
Mã Khóa Học: HMA2688, HMA2690
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh học các chức năng đa thức để xác định các tính năng chính và 
tìm các số 0 thực và phức tạp. Học sinh giải phương trình với số mũ hợp lý 
hoặc biểu thức căn số. Học sinh mô hình hóa các kịch bản trong thế giới 
thực với các hàm theo cấp số nhân. Học sinh đưa ra suy luận từ các nghiên 
cứu thống kê. Học sinh sử dụng đường cong bình thường để ước tính tỷ 
lệ phần trăm dân số. Học sinh sử dụng các biểu thức hợp lý, lập đồ thị các 
hàm hữu tỷ và xác định các tính năng chính của chúng. Họ sử dụng đường 
tròn đơn vị để xác định đơn vị góc và các hàm lượng giác đồ thị.

Tiền Giải Tích
Mã Khóa Học: HMA2696, HMA2698
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh tiếp tục nghiên cứu các hàm bao gồm các hàm nghịch đảo, hàm 
mũ và hàm logarit. Học sinh học cách sử dụng logarit để giải toán. Học 
sinh phân tích các hàm đa thức và hữu tỷ để xác định các tính năng chính 
bổ sung. Học sinh học các tỷ lệ lượng giác bổ sung, rút ra các định luật của 
hàm sin/cos, sử dụng các hàm lượng giác nghịch đảo để giải phương trình 
và khám phá tỷ số lượng giác. Học sinh học các ứng dụng của ma trận và 
vectơ. Học sinh phân tích và lập đồ thị các phần hình nón. Học sinh tính 
toán xác suất và giá trị dự kiến.
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Giáo Dục Thể Chất
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm các khóa học khuyến nghị từ phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 17). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện 

có, vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Thể Dục Cá Nhân – Nền Tảng 
Mã Khóa Học: HPE2364
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này sẽ là khóa học giáo dục thể chất NỀN TẢNG đầu tiên trước 
bất kỳ khóa học giáo dục thể chất tự chọn/lựa chọn nào được thực hiện. 
Khóa học cấp trung học phổ thông này sẽ là một trong ba (1,5) lớp giáo 
dục thể chất cần thiết để tốt nghiệp.

Tuần 1-3 Nhập Môn Thể Dục, Nhập Môn Kế Hoạch Danh Mục Đầu Tư, Các 
thành phần kế hoạch, Tuần 3-6 Chương Trình Định Hướng Thử Thách Thể 
Dục Chức Năng, Công Thức FITT, Nguyên Tắc Đào Tạo, Tuần 6-9 Phân Tích 
Thử Thách Trước Khi Tập Thể Dục Tuần 9-12 Sức Bền Tim Phổi, Định Hướng 
Theo Dõi Nhịp Tim và các công cụ công nghệ khác được sử dụng để tập 
thể dục. Tuần 12-15 Thành Phần Cơ Thể, Dinh Dưỡng, Linh Hoạt Quản Lý 
Sức Khỏe. Tuần 15-18 Phân Tích Thử Thách Sau Khi Tập Thể Dục, Kế Hoạch 
Tập Thể Dục Cá Nhân Đánh Giá Lập Mục Tiêu.

Giáo Dục Thể Chất Đồng Hành 
Mã Khóa Học: HPE4099
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Mục đích của lớp học này là trở thành đối tác và hỗ trợ cho học sinh 
khuyết tật trong lớp giáo dục thể chất sửa đổi của họ. Việc cung cấp lớp 
học có thể bao gồm các môn thể thao đồng đội, thể thao cá nhân, bài tập 
và các hoạt động nhịp nhàng. Các nguyên tắc được dạy trong lớp học này 
sẽ tuân theo chương trình giảng dạy cốt lõi về giáo dục thể chất và tăng 
cường kỹ năng dạy và học cho học sinh. Mục đích của lớp học này là cung 
cấp lớp giáo dục thể chất sửa đổi cho học sinh khuyết tật, nơi học sinh 
khuyết tật và không bị khuyết tật kết hợp với nhau trong một môi trường 
học tập hợp tác toàn diện được thiết lập theo hướng kết quả chương trình 
giảng dạy đã được sửa đổi. Các đối tác Giáo Dục Thể Chất của khả năng kỹ 
năng khác nhau kết hợp với nhau như là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp có 
khả năng cao hơn đóng vai trò là cố vấn để hỗ trợ đồng đội có khả năng 
thấp hơn trong việc phát triển các kỹ năng cụ thể về thể thao và tham gia 
thành công vào một nhóm hợp tác

Thể Thao Theo Đội Giáo Dục Thể Chất 1 
Mã Khóa Học: HPE5522
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này hỗ trợ chương trình có tên là “Five for Life”, một chương trình 
giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo định hướng nghiên cứu, được thiết 
kế để dạy các nguyên tắc chính về sức khỏe và thể dục. Nội Dung Học Tập 
Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các Hoạt Động Thể Dục 2. 
Mức độ cường độ THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI 1 tiếp tục thiết lập mục tiêu và các 
phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để phân tích hành 
vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân và 
bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học sinh cơ hội theo 
dõi và đánh giá kết quả của họ.

Thể Thao Theo Đội Giáo Dục Thể Chất 2 
Mã Khóa Học: HPE5523
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này sẽ mở rộng kiến thức nội dung cần học và đánh giá trong 
THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI 1 Nội Dung Học Tập về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm 
Thành Phần của Các Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh Mục 
Tập Thể Dục Khỏe Mạnh/Thông Minh Khóa học này hỗ trợ chương trình có 
tên là “Five for Life”, một chương trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo 
định hướng nghiên cứu, được thiết kế để dạy các nguyên tắc chính về sức 
khỏe và Thể Dục. THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI 2 tiếp tục thiết lập mục tiêu và các 
phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để phân tích hành 
vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của học 
sinh trong lớp học.

Giáo Dục Thể Chất Bơi Lội 1
Mã Khóa Học: HPE5524
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này sẽ tập trung vào Nội Dung Học Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 
1. Năm Thành Phần của Các Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh 
Mục Tập Thể Dục Khỏe Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký hành 
vi-Nhật ký hoạt động Tập Thể Dục Liên Quan BƠI LỘI 1 tiếp tục thiết lập 
mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để 
phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu 
cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học 
sinh cơ hội theo dõi và đánh giá việc tập thể dục của họ. 
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Giáo Dục Thể Chất Bơi Lội 2
Mã Khóa Học: HPE5525
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này sẽ mở rộng từ Nội Dung Học Tập về Sức Khỏe 1 và Thể Dục 
Bơi Lội 1. Năm Thành Phần của Các Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. 
Danh Mục Tập Thể Dục Khỏe Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký 
hành vi-Nhật ký hoạt động Tập Thể Dục Liên Quan BƠI LỘI 2 tiếp tục thiết 
lập mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ 
sơ để phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng 
nhu cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho 
học sinh cơ hội theo dõi và đánh giá việc tập thể dục của họ. 

Giáo Dục Thể Chất Tập Tạ/Thể Hình 1 
Mã Khóa Học: HPE5526
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Nội Dung Học Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các 
Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh Mục Tập Thể Dục Khỏe 
Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký hành vi-Nhật ký hoạt động 
Tập Thể Dục Liên Quan TẬP TẠ/ĐIỀU HÒA CÂN NẶNG 1 tiếp tục thiết lập 
mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để 
phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu 
cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học 
sinh cơ hội theo dõi và đánh giá việc tập thể dục của họ.

Giáo Dục Thể Chất Tập Tạ/Thể Hình 2 
Mã Khóa Học: HPE5527
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Nội Dung Học Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các 
Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh Mục Tập Thể Dục Khỏe 
Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký hành vi-Nhật ký hoạt động 
Tập Thể Dục Liên Quan TẬP TẠ/ĐIỀU HÒA CÂN NẶNG 2 tiếp tục thiết lập 
mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để 
phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu 
cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học 
sinh cơ hội theo dõi và đánh giá việc tập thể dục của họ.

Giáo Dục Thể Chất Hoạt Động Cá Nhân/
Phối Hợp 1 
Mã Khóa Học: HPE5528
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Nội Dung Học Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các 
Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh Mục Tập Thể Dục Khỏe 
Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký hành vi-Nhật ký hoạt động 
Tập Thể Dục Liên Quan HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN/PHỐI HỢP 1 tiếp tục thiết 
lập mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ 
sơ để phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng 
nhu cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho 
học sinh cơ hội theo dõi và đánh giá kết quả của họ.

Giáo Dục Thể Chất Hoạt Động Cá Nhân/
Phối Hợp 2 
Mã Khóa Học: HPE5529 
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Nội Dung Học Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các 
Hoạt Động Thể Dục 2. Mức cường độ 3. Danh Mục Tập Thể Dục Khỏe 
Mạnh/Thông Minh 4. Đặt Mục Tiêu 5. Nhật ký hành vi-Nhật ký hoạt động 
Tập Thể Dục Liên Quan HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN/PHỐI HỢP 2 tiếp tục thiết 
lập mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ 
sơ để phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng 
nhu cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho 
học sinh cơ hội theo dõi và đánh giá kết quả của họ. 

Giáo Dục Thể Chất Hoạt Động Suốt Đời/
Yoga 1
Mã Khóa Học: HPE5530
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này hỗ trợ chương trình có tên là Five for Life, một chương trình 
giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo định hướng nghiên cứu, được thiết 
kế để dạy các nguyên tắc chính về sức khỏe và thể dục. Trong khóa học 
này, học sinh sẽ tìm hiểu về những điều sau đây: Nội Dung Học Tập Về Sức 
Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các Hoạt Động Thể Dục 2. Mức 
độ cường độ HOẠT ĐỘNG SUỐT ĐỜI 1 tiếp tục thiết lập mục tiêu và các 
phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để phân tích hành 
vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân và 
bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học sinh cơ hội theo 
dõi và đánh giá kết quả của họ.
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Giáo Dục Thể Chất Hoạt Động Suốt Đời/
Yoga 2 
Mã Khóa Học: HPE5531
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này mở rộng kiến thức nội dung học được từ Hoạt Động Suốt 
Đời 1 và tiếp tục hỗ trợ chương trình có tên là “Five for Life”, một chương 
trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo định hướng nghiên cứu, được 
thiết kế để dạy các nguyên tắc chính về sức khỏe và thể dục. Trong khóa 
học này, học sinh sẽ tiếp tục tìm hiểu về những điều sau đây: Nội Dung 
Học Tập về Sức Khỏe và Thể Dục - Năm Thành Phần của Các Hoạt Động 
Thể Dục HOẠT ĐỘNG SUỐT ĐỜI 2 tiếp tục thiết lập mục tiêu và các phép 
đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để phân tích hành vi cá 
nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân và bao 
gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học sinh cơ hội theo dõi 
và đánh giá kết quả của họ.

Giáo Dục Thể Chất Nhịp Điệu/Khiêu Vũ 1 
Mã Khóa Học: HPE5532
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này hỗ trợ chương trình có tên là Five for Life, một chương trình 
giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo định hướng nghiên cứu, được thiết 
kế để dạy các nguyên tắc chính về sức khỏe và thể dục. Trong khóa học 
này, học sinh sẽ tiếp tục tìm hiểu về những điều sau đây: Nội Dung Học 
Tập Về Sức Khỏe và Thể Dục 1. Năm Thành Phần của Các Hoạt Động Thể 
Dục 2. Mức độ cường độ Nhịp Điệu và Khiêu Vũ 1 tiếp tục thiết lập mục 
tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để phân 
tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá 
nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học sinh cơ 
hội theo dõi và đánh giá kết quả của họ.

Giáo Dục Thể Chất Nhịp Điệu/Khiêu Vũ 2 
Mã Khóa Học: HPE5533
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này mở rộng kiến thức nội dung học được từ Nhịp Điệu và Khiêu 
Vũ 1 và tiếp tục hỗ trợ chương trình có tên là Five for Life, một chương 
trình giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn, theo định hướng nghiên cứu, được 
thiết kế để dạy các nguyên tắc chính về sức khỏe và thể dục. Trong khóa 
học này, học sinh sẽ tiếp tục tìm hiểu về những điều sau đây: Nội Dung 
Học Tập về Sức Khỏe và Thể Dục Nhịp Điệu và Khiêu Vũ 2 tiếp tục thiết lập 
mục tiêu và các phép đo thể dục, đồng thời hỗ trợ yếu tố lưu giữ hồ sơ để 
phân tích hành vi cá nhân. Chương trình được tùy chỉnh để đáp ứng nhu 
cầu cá nhân và bao gồm một thành phần dựa trên web cung cấp cho học 
sinh cơ hội theo dõi và đánh giá kết quả của họ xuyên suốt kết quả.
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Khoa Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 18). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Vật Lý A
Mã Khóa Học: HSC2728
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Vật Lý A là một chương trình giảng dạy tập trung vào học sinh tập trung 
vào lý luận khoa học. Trong mỗi đơn vị học tập, học sinh chia sẻ kiến thức 
trước, thu thập và phân tích bằng chứng và phát triển các mô hình khoa 
học cơ bản. Những mô hình này bao gồm điện tích tĩnh điện, điện, từ tính 
và sóng. Học sinh sẽ có thể giải thích các tương tác giữa các đối tượng 
tích điện và trung tính, tương tác nam châm, kết nối giữa dòng điện và từ 
trường, tính chất sóng, tương tác sóng và sóng điện từ.

Hóa Học A
Mã Khóa Học: HSC2720
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học Hóa Học A, học sinh hợp tác để phát triển hiểu biết về các 
khái niệm hóa học nền tảng. Học sinh phát triển các mô hình để cho thấy 
sự thay đổi trong một nguyên tử có thể tạo ra các màu khác nhau trong 
các ngôi sao như thế nào. Học sinh sẽ phân tích dữ liệu để xây dựng các 
giải thích về cách các hợp chất khác nhau có thể tiến hành điện hoặc sôi ở 
các nhiệt độ khác nhau.

Học sinh cũng sẽ mô hình hóa các loại phản ứng hạt nhân khác nhau và 
phân tích các tác động khác nhau của chúng.

Sinh Học A
Mã Khóa Học: HSC2712
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học Sinh Học A, học sinh điều tra các hiện tượng trong thế giới 
thực, tập trung vào vật chất và biến đổi năng lượng ở các quy mô khác 
nhau (di động, sinh vật, hệ sinh thái và hệ thống Trái Đất). Học sinh tích 
cực tham gia bằng cách chia sẻ kiến thức trước, đặt câu hỏi, điều tra, đánh 
giá thông tin và diễn giải bằng chứng. Thông qua thuyết trình, xây dựng 
sự đồng thuận, sáng tạo mô hình, sửa đổi dựa trên bằng chứng và thảo 
luận trong lớp, học sinh xây dựng các giải thích toàn diện cho mỗi hiện 
tượng của đơn vị học tập.

Sinh Học B
Mã Khóa Học: HSC2716
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học Sinh Học B, học sinh nghiên cứu các quy trình chuyển 
thông tin trên quy mô sinh học trong bối cảnh và thách thức trong thế 
giới thực. Học sinh tìm hiểu sâu các khía cạnh tế bào và nguyên tử (như 
nguyên phân và điều hòa gen), các chức năng sinh vật (bao gồm tăng 
trưởng, đặc điểm và phản ứng) và các hiện tượng quy mô lớn hơn (như 
biến đổi dân số và các yếu tố hệ sinh thái). Trong suốt khóa học, học sinh 
chủ động củng cố kỹ năng khoa học và kỹ thuật của mình.

Hóa Học B
Mã Khóa Học: HSC2724
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Trong khóa học Hóa Bọc B, học sinh hợp tác để xây dựng hiểu biết về các 
phản ứng hóa học trong bối cảnh các hiện tượng và vấn đề trong thế giới 
thực. Học sinh sẽ phân tích dữ liệu để giải thích về những yếu tố sẽ ảnh 
hưởng đến tốc độ của phản ứng hóa học và đưa ra dự đoán về những yếu 
tố sẽ khiến phản ứng chuyển sang các chất phản ứng hoặc sản phẩm. Học 
sinh sẽ sử dụng tư duy toán học để chuyển đổi giữa các phép đo để hỗ trợ 
khái niệm bảo tồn khối lượng và đưa ra dự đoán về những thay đổi trong 
năng lượng.

Vật Lý B
Mã Khóa Học: HSC2732
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Vật Lý B là một chương trình giảng dạy vật lý tập trung vào học sinh nhấn 
mạnh lý luận khoa học, đặc biệt giải quyết năng lượng, lực lượng và hấp 
dẫn và tác động của chúng đối với chuyển động đối tượng. Trong mỗi đơn 
vị học tập, học sinh chia sẻ kiến thức trước, thu thập và phân tích bằng 
chứng và xây dựng các mô hình khái niệm.

Học sinh sử dụng đồ thị thời gian vận tốc làm bằng chứng cho việc chuyển 
năng lượng, hiểu và áp dụng định luật Newton, tính toán tăng tốc và lực 
lượng, và áp dụng các giải thích lực và năng lượng cho trọng lực, bao gồm 
các quỹ đạo và đạn.
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Xã Hội Học
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 19). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Lịch Sử Thế Giới 1 và 2
Mã Khóa Học: HSS5852, HSS5853
Lớp: 9-10
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Lịch Sử Thế Giới 1 và 2 nghiên cứu các nền văn minh trên toàn 
cầu, tập trung vào 600 C.E. thông qua 1440 C.E. Học sinh sẽ tham gia trả 
lời một số câu hỏi sâu sắc nhất mà các nhà sử học phải đối mặt với việc 
giải thích về sự trỗi dậy của xã hội đối với vai trò địa lý và mở rộng văn hóa 
đã đóng vai trò trong việc định hình xã hội và cá nhân. Vì thời gian chương 
trình giảng dạy từ xa xưa sẽ được tích hợp trong suốt khóa học này. 

SPS cung cấp khóa học đồng hành trong các Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử 
Thế Giới II.

Lịch Sử Thế Giới 3
Mã Khóa Học: HSS5854
Lớp: 9-10
Tín Chỉ: .50
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Lịch Sử Thế Giới 3 điều tra sự xuất hiện của các nền văn hóa và 
quốc gia thế giới mà chúng ta công nhận ngày nay. Các câu hỏi hướng 
dẫn cụ thể để định hình nghiên cứu về thời gian này bao gồm: Mối quan 
hệ giữa các cuộc xung đột toàn cầu lớn trong thế kỷ 20 là gì và có kết quả 
tích cực hay tiêu cực gì? Và sự phân phối của cải không đồng đều trên toàn 
thế giới định hình nền kinh tế, xã hội và văn hóa toàn cầu như thế nào? 
Vì thời gian chương trình giảng dạy từ xa xưa sẽ được tích hợp trong suốt 
khóa học này. 

SPS cung cấp các khóa học đồng hành trong Lịch Sử Thế Giới III Nghiên 
Cứu Dân Tộc và LGBTQIA. 

Lịch Sử Hoa Kỳ 11
Mã Khóa Học: HSS5856, HSS5857
Lớp: 11
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Lịch Sử Hoa Kỳ 11 bắt đầu với nguồn gốc của Cộng Hòa Mỹ và 
hậu quả của Nội Chiến. Khóa học tập trung vào sự xuất hiện của thời đại 
hiện đại từ sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp cho đến hiện tại. 
Học sinh sẽ giải quyết các câu hỏi liên quan đến lịch sử của Hoa Kỳ từ vai 
trò thích hợp của chính phủ trong một nền dân chủ đại diện và vai trò của 
các phong trào xã hội trong việc định hình đặc điểm của trải nghiệm Mỹ. 
Vì thời gian chương trình giảng dạy từ xa xưa sẽ được tích hợp trong suốt 
khóa học này. 

SPS cung cấp các khóa học đồng hành trong Nghiên Cứu Người Da Đen, 
Nghiên Cứu Dân Tộc, Người Philipine và Người Latinh Lịch Sử Hoa Kỳ 

Chính Phủ, Công Dân và Kinh Tế Hoa Kỳ 12
Mã Khóa Học: HSS1742
Lớp: 12
Tín Chỉ: .50
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Chính Phủ, Công Dân và Kinh Tế Hoa Kỳ 12 giúp học sinh hiểu 
biết lịch sử và hiện tại về cách thức hoạt động của chính phủ, lý do sự 
tham gia của công dân có ý nghĩa quan trọng trong một nền dân chủ và 
cách hoạt động của hệ thống kinh tế của họ. Thông qua việc hoàn thành 
khóa học, học sinh sẽ hiểu các quyền và trách nhiệm của công dân như 
được đề cập trong Hiến Pháp Hoa Kỳ và học sinh cũng sẽ xem xét mức 
độ mà người Mỹ sống trong một xã hội tự do. Sự căng thẳng giữa chính 
quyền bộ lạc và liên bang cũng sẽ được khám phá thông qua việc tích hợp 
chương trình Từ Thời Xa Xưa.
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Nghiên Cứu Lịch Sử Người Da Đen

*Quan hệ đối tác cộng đồng được xem xét và kết hợp trong  
việc phát triển các khóa học hiện tại và tương lai.

Nghiên Cứu Lịch Sử Người Da Đen Lịch Sử 
Thế Giới 3 và 4
Mã Khóa Học: HSS4503, HSS4504
Lớp: 9-10
Tín Chỉ: 0,5 mỗi học kỳ
Thời gian: Một năm

Khóa học này cung cấp khám phá toàn diện về tác động toàn cầu của lịch 
sử và văn hóa người da đen, trải dài từ các nền văn minh cổ đại đến thời 
kỳ hiện đại. Học sinh sẽ xem xét đóng góp của các cá nhân và cộng đồng 
người da đen đối với sự phát triển của các xã hội trên toàn thế giới, cũng 
như những thách thức mà họ phải đối mặt trong suốt giai đoạn lịch sử. 
Thông qua việc nghiên cứu các sự kiện chính, các phong trào và các nhân 
vật có ảnh hưởng, học sinh sẽ có được hiểu biết sâu sắc hơn về khả năng 
phục hồi, sáng tạo và ảnh hưởng của các nền văn hóa người da đen ở các 
lĩnh vực khác nhau. Khóa học cũng sẽ nhấn mạnh sự kết nối của lịch sử 
người da đen với các sự kiện, thương mại và trao đổi văn hóa thế giới, thúc 
đẩy quan điểm toàn cầu về kinh nghiệm và thành tích của các cộng đồng 
người da đen.

Nghiên Cứu Lịch Sử Người Da Đen Lịch Sử 
Hoa Kỳ 11A và 11B
Mã Khóa Học: HSS4123, HSS4124
Lớp: 11
Tín Chỉ:  0,5 mỗi học kỳ
Thời gian:  Một năm

Khóa học này khám phá lịch sử của người da đen/người Mỹ gốc Phi ở Hoa 
Kỳ, tập trung vào những đóng góp, đấu tranh và chiến thắng của họ. Học 
sinh sẽ xem xét các sự kiện, số liệu và phong trào quan trọng đã định hình 
trải nghiệm của người Mỹ Da Đen/gốc Phi từ giai đoạn tiền nô lệ cho đến 
ngày nay. Ngoài ra, học sinh sẽ phân tích tác động của văn hóa người da 
đen đối với xã hội, chính trị và nghệ thuật Hoa Kỳ. Các chủ đề được đề cập 
bao gồm thời kỳ tái thiết, kỷ nguyên Jim Crow, Phục Hưng Harlem, Di Cư Vĩ 
Đại, Hội Đồng Giáo Dục Brown v., kỷ nguyên Dân Quyền và mối quan tâm 
đương đại. Thông qua phân tích nguồn chính, các cuộc thảo luận quan 
trọng và nghiên cứu, học sinh sẽ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về câu 
chuyện của người Mỹ Da Đen/gốc Phi trong bối cảnh rộng lớn hơn của lịch 
sử Hoa Kỳ.

Nghiên Cứu Dân Tộc

*Quan hệ đối tác cộng đồng được xem xét và kết hợp trong  
việc phát triển các khóa học hiện tại và tương lai.

Lịch Sử Hoa Kỳ Người Latinh
Mã Khóa Học: HSS4143, HSS4144
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này xem xét cách thức các dân tộc với tổ tiên Mỹ Latinh điều 
chỉnh, tích hợp, đồng hóa, chống cự và thích nghi với nhiều lực lượng 
chính trị, văn hóa và kinh tế ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ở Hoa Kỳ và 
cách họ tạo ra bản sắc dân tộc, chủng tộc và địa phương mới trong quá 
trình. Học sinh sẽ tìm hiểu lịch sử lâu dài của người Mỹ Latinh trong và 
ngoài Hoa Kỳ cũng như, nếu không có những câu chuyện này, Hoa Kỳ như 
chúng ta biết, sẽ tồn tại như thế nào ở hiện tại.

Lịch Sử Hoa Kỳ Người Philipine
Mã Khóa Học: HSS4501, HSS4502
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này sẽ giúp học sinh nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ thông qua các 
quan điểm của trải nghiệm người Mỹ gốc Philipine. Các mối quan hệ giao 
thoa sẽ được xem xét nghiêm túc xung quanh các sự kiện liên chủng tộc, 
hoạt động của học sinh và những đóng góp lịch sử và hiện tại của người 
Mỹ gốc Philipine cho Hoa Kỳ. Học sinh sẽ phát triển kiến thức địa lý, hiểu 
biết kinh tế, trí tuệ công dân và cam kết, và kiến thức/quan điểm lịch sử từ 
năm 1877 đến thời điểm hiện tại từ ống kính người Mỹ gốc Philipine. Khóa 
học sẽ bao gồm các chủ đề như Chiến Tranh Người Mỹ Gốc Philippines, 
Đạo Luật Pensionado, Liên Minh Lao Động Philippines và Đạo Luật 
Tydings-McDuffie.

Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử Hoa Kỳ
Mã Khóa Học: HSS5082, HSS2584, HSS2585 (Danh hiệu danh dự)
Lớp: 11
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học này được thiết kế để điều tra bản thân và xã hội thông qua lăng 
kính của các môn học nghiên cứu dân tộc. Chúng ta sẽ tham gia vào việc 
nghiên cứu vấn đề và điều tra quan trọng để sở hữu các câu chuyện của 
chúng tôi và để hiểu và đáp ứng với sự bất công theo nhiều cách khác 
nhau. Khóa học khám phá bốn lĩnh vực nghiên cứu chính: Bản Sắc, Quyền 
Lực và Áp Bức, Giải Phóng và Kháng Chiến, Hành Động và Phản Ánh. 
Chúng tôi sẽ tích hợp lịch sử, tiếng nói, văn học và các sự kiện hiện tại bao 
gồm bất công khí hậu để khám phá các giải pháp trong một thế giới luôn 
biến đổi.
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Nghiên Cứu Dân Tộc Văn Học và Sáng Tác 
Hoa Kỳ
Mã Khóa Học: HLA2580, HLA2581
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học Nghiên Cứu Dân Tộc Văn Học và Sáng Tác Hoa Kỳ 11A H là học 
kỳ đầu tiên của một khóa học kéo dài một năm nhằm nâng cao tiếng nói 
của những người bị thiệt thòi trong lịch sử bằng cách tập trung vào việc 
đọc các định nghĩa và trải nghiệm khác nhau về ý nghĩa của việc trở thành 
người Mỹ, sự nhấn mạnh vào việc tăng cường sự tinh tế thông qua việc 
đọc, viết và nói. Khóa học này chuẩn bị cho học sinh quan niệm cơ bản về 
bản sắc Mỹ, cả câu chuyện về siêu quyền lực của người da trắng và các câu 
chuyện phản trực quan khác thường, được thể hiện trong một loạt các tác 
phẩm và thể loại.

Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử Thế Giới 2
Mã Khóa Học: HSS2576
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử Thế Giới 2 là khóa học thứ hai trong 
các khóa học kéo dài ba học kỳ, nghiên cứu sự xuất hiện của các nền văn 
minh trên toàn cầu và cách họ lớn mạnh và phát triển thông qua sự tương 
tác với nhau thành vương quốc, đế chế và cuối cùng là các quốc gia mà 
chúng ta công nhận ngày nay. Khóa học được thiết kế xung quanh khuôn 
khổ Nghiên Cứu Dân Tộc của: Bản Sắc, Quyền Lực và Áp Bức, Giải Phóng và 
Kháng Chiến, Hành Động và Phản Ánh.

Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử Thế Giới 3
Mã Khóa Học: HSS2576
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Nghiên Cứu Dân Tộc Lịch Sử Thế Giới 3 là học kỳ thứ ba của ba 
khóa học lịch sử thế giới được giải trình tự điều tra lịch sử của các nền văn 
hóa và quốc gia thế giới mà chúng ta công nhận ngày nay. Cụ thể, học 
sinh sẽ điều tra các cuộc xung đột và chính trị toàn cầu đương đại và hậu 
quả của họ trong thế kỷ hai mươi mốt và nền kinh tế, xã hội và văn hóa 
toàn cầu trong thế kỷ hai mươi mốt. Khóa học được thiết kế xung quanh 
khuôn khổ Nghiên Cứu Dân Tộc của: Bản Sắc, Quyền Lực và Áp Bức, Giải 
Phóng và Kháng Chiến, Hành Động và Phản Ánh.

Các Môn Nghiên Cứu Dân Tộc ở Cấp Trung 
Học Phổ Thông (AME 151 ETHNIC STUD US)
Mã Khóa Học: HSS7739, HSS7741
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Giới thiệu cho học sinh về các lực lượng xã hội lịch sử và đương đại và 
động lực sức mạnh xây dựng bản sắc chủng tộc và sắc tộc ở Mỹ. Học sinh 
sẽ học cách chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa tư bản và đế chế tác động đến 
các cộng đồng chủng tộc/sắc tộc. Học sinh cũng xem xét cách chủng tộc 
và sắc tộc giao nhau với các bản sắc khác như giai cấp, giới tính, tình dục, 
quốc tịch và khả năng. Vạch ra các vấn đề về quyền đất đai và lao động, 
nhập cư, giáo dục và văn hóa đại chúng. Những học sinh đăng ký vào khóa 
học này có thể giành được tín chỉ đại học cho cùng một khóa học thông 
qua North Seattle College.
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Nghệ Thuật Thị Giác và Biểu Diễn
Xin lưu ý, các trang này chỉ bao gồm một mẫu các khóa học được cung cấp trong Nghệ Thuật Trực Quan & Biểu Diễn về u vũ, nghệ thuật truyền thông,  

âm nhạc, nhà hát và nghệ thuật thị giác. Vui lòng liên hệ với trường của em để tìm hiểu những khóa học họ cung cấp. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần  
trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Khiêu Vũ Cơ Bản
Mã Khóa Học: HFA7938
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học giới thiệu này thu hút học sinh vào các nguyên tắc cơ bản của 
chuyển động thông qua hip hop, múa ba lê, nhạc jazz, nhà hát nhạc kịch 
và các hình thức khiêu vũ trữ tình. Học sinh được học thuật ngữ khiêu vũ, 
kỹ thuật và vũ đạo trong khi phát triển sự đánh giá cao cho khiêu vũ như 
một hình thức nghệ thuật. Không cần có kinh nghiệm khiêu vũ trước đó. 
Tất cả các học sinh đều được chào đón. Có thể tham gia khóa học này 
nhiều lần để đạt tín chỉ.  

Khiêu Vũ Nâng Cao
Mã Khóa Học: HFA7939
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học này xem xét và xây dựng dựa trên các nguyên tắc chuyển động: 
không gian, thời gian, hình dạng và nỗ lực thông qua hip hop, jazz, ballet, 
nhà hát nhạc kịch và các hình thức khiêu vũ trữ tình.  Khóa học này nhấn 
mạnh thêm vào các nghiên cứu về kỹ thuật và vũ đạo của học sinh trong 
khi phát triển sự đánh giá cao cho khiêu vũ như một hình thức nghệ thuật. 
Tất cả các học sinh đều được chào đón. Có thể tham gia khóa học này 
nhiều lần để đạt tín chỉ. 

Nhập Môn Nhiếp Ảnh
Mã Khóa Học: HFA8151, HCT2536, CFA2536
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Nhiếp Ảnh Cơ Bản được thiết kế để khám phá ngành nhiếp ảnh như một 
phương pháp giao tiếp thị giác sáng tạo. Học sinh trong khóa học này sẽ 
được học các hoạt động và nguyên tắc chụp ảnh cơ bản của nhiếp ảnh 
như thành phần ảnh, ánh sáng, phơi sáng và chỉnh sửa. Khóa học này có 
thể được cấp tín chỉ chéo cho môn Mỹ Thuật. 

Nhiếp Ảnh Nâng Cao
Mã Khóa Học: HFA8152, HCT2537, CFA2537
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Nhiếp Ảnh Nâng Cao được thiết kế cho các học sinh quan tâm 
đến việc thể hiện tầm nhìn sáng tạo cá nhân của họ thông qua nhiếp ảnh. 
Học sinh trong khóa học này phát triển ý tưởng của riêng mình thông qua 
các bài tập kết thúc mở và khám phá nhiếp ảnh như một con đường sự 
nghiệp tiềm năng. Khóa học này có thể được cấp tín chỉ chéo cho môn Mỹ 
Thuật. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ. 

Dàn Nhạc Hòa Nhạc, 
Dàn Nhạc Hòa Nhạc A & B
Mã Khóa Học: HFA7948, HFA7949, HFA7948, CCT7948, HFA7949, CCT7949
Mã Khóa Học (A-B): HFA7948 (A), CCT7948 (A), HFA7949 (B), CCT7949 (B)
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Bản hòa tấu biểu diễn kéo dài một năm này dành cho các học sinh học các 
nhạc cụ dây từ trình độ trung cấp đến nâng cao, và cũng có thể bao gồm 
các nhạc cụ Gió, Đồng Thau và Bộ Gõ. Học sinh trong dàn nhạc chơi nhiều 
loại nhạc từ các nền văn hóa và khoảng thời gian khác nhau và biểu diễn 
trong các buổi hòa nhạc của trường và các lễ hội khu vực. Học sinh phát 
triển các kỹ năng trong việc tạo ra giai điệu, phân nhịp, nhịp điệu và âm 
thanh, và sự tiến bộ của các kỹ năng kỹ thuật. Học sinh có thể nhận được 
tín chỉ CTE sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu về tín chỉ trong môn Mỹ 
Thuật. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ. 
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Dàn Nhạc Giao Hưởng, 
Dàn Nhạc Giao Hưởng A & B
Mã Khóa Học: HFA8112, HFA8113, CCT8112, HFA8113, CCT8113
Mã Khóa Học (A-B): HFA8112 (A), CCT8112 (A), HFA8113 (B), CCT8113 (B)
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Bản hòa tấu biểu diễn kéo dài một năm này dành cho các học sinh học 
nâng cao các nhạc cụ Dây, Gió, Đồng Thau và Bộ Gõ. Học sinh trong dàn 
nhạc chơi nhiều loại nhạc từ các nền văn hóa và khoảng thời gian khác 
nhau và biểu diễn trong các buổi hòa nhạc của trường và các lễ hội khu 
vực. Học sinh phát triển các kỹ năng nâng cao trong việc tạo ra giai điệu, 
phân nhịp, nhịp điệu và âm thanh, và sự tiến bộ của các kỹ năng kỹ thuật. 
Học sinh có thể nhận được tín chỉ CTE sau khi hoàn thành tất cả các yêu 
cầu về tín chỉ trong môn Mỹ Thuật. Có thể tham gia khóa học này nhiều 
lần để đạt tín chỉ. 

Đồng Diễn Bộ Gõ, 
Đồng Diễn Bộ Gõ A & B
Mã Khóa Học: HFA8102, HFA8103
Mã Khóa Học (A-B): HFA8102 (A), HFA8103 (B)
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Khóa học đồng diễn kéo dài một năm này dành cho các học sinh thích 
chơi nhạc cụ gõ có cao độ và không có cao độ trong một bản hòa tấu biểu 
diễn gắn kết. Học sinh học và biểu diễn nhiều loại nhạc từ các nền văn hóa 
và khoảng thời gian khác nhau và biểu diễn trong các buổi hòa nhạc của 
trường và các lễ hội khu vực. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để 
đạt tín chỉ. 

Đồng Diễn Bộ Gõ Nâng Cao, 
Đồng Diễn Bộ Gõ Nâng Cao A & B
Mã Khóa Học: HFA8104, HFA8105, CCT8104, HFA8105, CCT8105
Mã Khóa Học (A-B): HFA8104 (A), CCT8104 (A), HFA8105 (B), CCT8105 (B)
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh trong khóa học đồng diễn kéo dài một năm này học các kỹ năng 
và kỹ thuật nâng cao trên các nhạc cụ có cao độ và không có cao độ.   
Học sinh tham gia các buổi biểu diễn và hoạt động trong hoặc ngoài ngày 
học bình thường, bao gồm tham gia các lễ hội và các chuyến đi. Học sinh 
có thể nhận được tín chỉ CTE sau khi hoàn thành tất cả các yêu cầu về tín 
chỉ trong môn Mỹ Thuật. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để đạt 
tín chỉ.

Lớp Học Guitar 1
Mã Khóa Học: HFA7958
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Học sinh trong khóa học này sẽ học các kỹ năng và khái niệm cần thiết để 
thành thạo nền tảng về guitar và đọc nhạc. Lớp học này kéo dài trong một 
học kỳ.  Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ.  

Lớp Học Guitar 2
Mã Khóa Học: HFA7959
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học nâng cao này được thiết kế để giúp học sinh xây dựng dựa trên 
sự hiểu biết trước về guitar và phát triển hơn nữa các kỹ năng kỹ thuật và 
âm nhạc của họ. Khóa học này kéo dài trong một học kỳ. Có thể tham gia 
khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ. 

Nhập Môn Nhà Hát
Mã Khóa Học: HFA7872
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học nhập môn này dành cho tất cả các học sinh muốn phát triển 
các kỹ năng diễn xuất và biểu diễn trước mặt người khác. Nói trước công 
chúng, giải quyết vấn đề sáng tạo và hợp tác được khám phá thông qua 
các hoạt động sáng tạo, các bài tập về giọng nói và phong trào, ngẫu 
hứng, cấu trúc câu chuyện, tạo tính cách và nghiên cứu cảnh. Không cần 
có kinh nghiệm biểu diễn nhà hát trước đó. Tất cả các học sinh đều được 
chào đón. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ.  

Nhà Hát Nâng Cao
Mã Khóa Học: HFA7874
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học nâng cao này mở rộng phạm vi tiếp xúc với các vở kịch đương 
đại và cổ điển, mở rộng tiết mục của học sinh về tài liệu thử giọng và khám 
phá các kỹ năng diễn xuất chuyên ngành. Khóa học có thể bao gồm các 
chủ đề như phương pháp diễn xuất nâng cao, xây dựng sơ yếu lý lịch, kỹ 
thuật diễn xuất dựa trên phong trào, kịch câm, biểu diễn đeo mặt nạ, ngẫu 
hứng, biểu diễn sân khấu, trang điểm sân khấu hoặc kịch sáng tạo. Có thể 
tham gia khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ. 
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Nhập Môn Vẽ và Hội Họa
Mã Khóa Học: HFA8128
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Nhập Môn Vẽ và Hội Họa giới thiệu cho học sinh về các Yếu Tố 
của Nghệ Thuật Thiết Kế. Việc học tập một số yếu tố trong số này được 
bao gồm trong các dự án nghệ thuật để thiết lập sự lưu loát trong ngôn 
ngữ nghệ thuật. Học sinh sáng tạo nghệ thuật trong một loạt các phương 
tiện vẽ và hội họa và khám phá mối quan hệ giữa quan sát, tầm nhìn 
nghệ thuật và sáng tác. Học sinh sử dụng sổ phác thảo hoặc các phương 
tiện khác để phát triển các kỹ năng và ý tưởng. Nghệ Thuật Thị Giác xây 
dựng các kỹ năng suốt đời thông qua tư duy phản biện và quy trình sáng 
tạo. Không cần có kinh nghiệm biểu diễn nghệ thuật trước đó. Tất cả các 
học sinh đều được chào đón. Có thể tham gia khóa học này nhiều lần để 
đạt tín chỉ.  

Vẽ và Hội Họa Nâng Cao 
Mã Khóa Học: HFA8129, CCT8129
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 0,5
Thời gian: Một học kỳ

Khóa học Vẽ và Hội Họa Nâng Cao dành cho những học sinh muốn tiếp 
tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm của họ trong phương tiện vẽ và hội 
họa. Học sinh trong khóa học này tiếp tục sáng tạo nghệ thuật và khám 
phá mối quan hệ giữa quan sát, tầm nhìn nghệ thuật và sáng tác trong 
một môi trường nâng cao. Học sinh khám phá phương tiện và ý tưởng 
một cách độc lập hơn và thể hiện phản ứng và phản ánh về công việc của 
chính họ và của những người khác. Học sinh lập danh mục công việc vào 
cuối khóa học này. Học sinh có thể nhận được tín chỉ CTE sau khi hoàn 
thành tất cả các yêu cầu về tín chỉ trong môn Mỹ Thuật. Có thể tham gia 
khóa học này nhiều lần để đạt tín chỉ. 
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Ngôn Ngữ Thế Giới
Xin lưu ý rằng các trang này chỉ bao gồm một số khóa học thuộc phạm vi và trình tự được đề xuất cho lĩnh vực nội dung này (trang 21). Để có danh sách đầy đủ các khóa học hiện có, 

vui lòng liên hệ với trường của các em. Ngoài ra, hãy tham khảo các phần trước trong tài liệu này để biết thông tin về những khóa học đáp ứng điều kiện tốt nghiệp (trang 3-6).

Tiếng Tây Ban Nha 1 
Mã Khóa Học: HWL1279, HWL1280
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ học có thể được sử 
dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng 
văn bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ 
đề như lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực 
phẩm và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết 
về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và 
tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Tây Ban Nha 2
Mã Khóa Học: HWL3560, HWL3561
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Tây Ban Nha và 
ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học 
sinh tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn 
ngữ mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn 
giải trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
thói quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng 
sự hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây 
Ban Nha và tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Tây Ban Nha 3
Mã Khóa Học: HWL3564, HWL3565
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha thông qua việc 
đọc, viết, nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản 
để thực hành và áp dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha. Học sinh giao tiếp về 
một loạt các chủ đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, 
đọc truyện ngắn và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tây 
Ban Nha ở Hoa Kỳ cũng như các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói 
tiếng Tây Ban Nha. 

Tiếng Tây Ban Nha dành cho Người Nói 
Ngôn Ngữ Di Sản
Mã Khóa Học: HWL3577, HWL3578
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Tiếng Tây Ban Nha dành cho Người Nói Ngôn Ngữ Di Sản là một khóa học 
hỗ trợ, củng cố và mở rộng cho học sinh kiến thức về ngôn ngữ Tây Ban 
Nha đối với những học sinh đã lớn lên nói tiếng Tây Ban Nha. Học sinh đào 
sâu giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản ngôn ngữ Tây Ban Nha thông 
qua việc thể hiện các khái niệm ngày càng phức tạp, nghiên cứu văn học 
và khám phá bản sắc đa ngôn ngữ của riêng họ và bối cảnh văn hóa xã hội 
khác nhau nói tiếng Tây Ban Nha. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ đề 
thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn và 
viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách khám 
phá nền tảng văn hóa của riêng họ và nghiên cứu các bối cảnh nói tiếng 
Tây Ban Nha khác nhau.

Tiếng Pháp 1 
Mã Khóa Học: HWL1273, HWL1274
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Pháp và ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong 
cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn bản và 
nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như lời 
chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm và 
bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và tiếng Pháp ở 
Hoa Kỳ. 
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Tiếng Pháp 2
Mã Khóa Học: HWL3522, HWL3523
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Pháp và ngôn 
ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh 
tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ 
mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải 
trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói 
quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự 
hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và 
tiếng Pháp ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Pháp 3
Mã Khóa Học: HWL3526, HWL3527
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Pháp thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Pháp. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Pháp và tiếng Pháp ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Pháp. 

Tiếng Trung 1
Mã Khóa Học: HWL1277, HWL1278
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Trung và ngôn ngữ học có thể được sử dụng 
trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn 
bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm 
và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung và tiếng Trung ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Trung 2
Mã Khóa Học: HWL3579, HWL3580
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Trung và ngôn 
ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh 
tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ 
mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải 
trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói 
quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự 
hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung và 
tiếng Trung ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Trung 3
Mã Khóa Học: HWL3583, HWL3584
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Trung thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Trung. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Trung và tiếng Trung ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Trung. 

Tiếng Nhật 1
Mã Khóa Học: HWL1275 HWL1276
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Nhật và ngôn ngữ học có thể được sử dụng trong 
cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn bản và 
nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như lời 
chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm và 
bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng Nhật ở 
Hoa Kỳ. 
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Tiếng Nhật 2
Mã Khóa Học: HWL3541, HWL3542
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Nhật và ngôn ngữ 
học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh tiếp 
tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ mục 
tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải trên 
nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói quen 
hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành ngôn 
ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự hiểu 
biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng 
Nhật ở Hoa Kỳ. 

Tiếng Nhật 3
Mã Khóa Học: HWL3545, HWL3546
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh đào sâu giao tiếp bằng ngôn ngữ Nhật thông qua việc đọc, viết, 
nói và nghe. Học sinh sử dụng một loạt các tác phẩm và kịch bản để thực 
hành và áp dụng ngôn ngữ Nhật. Học sinh giao tiếp về một loạt các chủ 
đề thông qua thảo luận nhóm, thuyết trình bằng miệng, đọc truyện ngắn 
và viết truyện gốc. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn hóa bằng cách 
nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Nhật và tiếng Nhật ở Hoa Kỳ cũng như 
các sự kiện hiện tại liên quan đến thế giới nói tiếng Nhật. 

Tiếng Ả Rập 1
Mã Khóa Học: HWL3470, HWL3472
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh được học tiếng Ả Rập và ngôn ngữ học có thể được sử dụng 
trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh bắt đầu giao tiếp bằng văn 
bản và nói bằng ngôn ngữ mục tiêu. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như 
lời chào, mô tả, thời gian nói, địa điểm, trường học, gia đình, thực phẩm 
và bạn bè, và nhiều hoạt động khác. Học sinh mở rộng sự hiểu biết về văn 
hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Ả Rập và tiếng Ả Rập ở 
Hoa Kỳ. 

Tiếng Ả Rập 2
Mã Khóa Học: HWL3474, HWL3476
Lớp: 9-12
Tín Chỉ: 1,0
Thời gian: Hai học kỳ

Học sinh phát triển dựa trên những điều cơ bản về tiếng Ả Rập và ngôn 
ngữ học có thể được sử dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Học sinh 
tiếp tục phát triển khả năng giao tiếp bằng văn bản và nói bằng ngôn ngữ 
mục tiêu. Học sinh cũng bắt đầu phát triển kỹ năng đọc và nghe diễn giải 
trên nhiều bối cảnh và chủ đề. Học sinh giao tiếp về các chủ đề như thói 
quen hàng ngày, hoạt động xã hội, các hoạt động nhóm để thực hành 
ngôn ngữ, âm nhạc, trò chơi và các chủ đề khác nhau. Học sinh mở rộng sự 
hiểu biết về văn hóa bằng cách nghiên cứu các quốc gia nói tiếng Ả Rập và 
tiếng Ả Rập ở Hoa Kỳ. 

Một lưu ý về Các Khóa Học Nâng Cao và Các Khóa Học Ngôn Ngữ 
Di Sản:

Các khóa học nâng cao khác nhau như Tú Tài Quốc Tế (IB), Sắp Xếp 
Nâng Cao (AP) và Đại Học ở Trường Trung Học (CIHS) được cung cấp 
bằng các ngôn ngữ khác nhau và tại các trường khác nhau. Ngoài 
ra, các khóa học ngôn ngữ di sản cũng được cung cấp bằng các ngôn 
ngữ khác nhau. Kiểm tra với trường của em để biết các dịch vụ có sẵn.  



Cơ Hội Việc Làm và Giáo Dục Bình Đẳng: Khu Học Chánh Seattle, SPS, cung cấp Cơ Hội Việc Làm và Giáo Dục Bình Đẳng cũng như không 
phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào vì giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, 
tuổi tác, tình trạng kinh tế, khuynh hướng tình dục bao gồm biểu hiện giới tính hoặc bản dạng giới, thai kỳ, tình trạng hôn nhân, ngoại hình, sự 
hiện diện của các khuyết tật giác quan, tinh thần hoặc thể chất, cựu chiến binh xuất ngũ danh dự hoặc tình trạng quân sự hay việc sử dụng chó 
dẫn đường hoặc động vật hỗ trợ đã được huấn luyện. SPS cũng cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng đối với Hội Nam Hướng Đạo Sinh và các 
nhóm thanh thiếu niên được chỉ định khác.

SPS tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của tiểu bang và liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Tiêu Đề IX của Tu Chính Án 
Giáo Dục Năm 1972, Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền Năm 1964, Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng Năm 1973, Đạo Luật Người 
Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA) Năm 1990 và Đạo Luật Sửa Đổi ADA Năm 2008 và Luật Chống Phân Biệt Đối Xử của 
Washington RCW 49.60. Phạm vi tuân thủ của SPS bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các chương trình, khóa học và hoạt động của khu 
học chánh, bao gồm các hoạt động ngoại khóa, dịch vụ và khả năng tiếp cận cơ sở vật chất.
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